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  Ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất tôi cũng chưa bao giờ nằm mơ thấy những điều đáng sợ đến như vậy. Giả dụ bây giờ tôi thách các bạn đoán xem lúc này tôi đang nằm ở đâu, chắc chẳng ai đoán ra. Ôi, tôi chủ quan quá, có lẽ cũng sẽ có người đoán đúng, rằng tôi đang nằm trên bàn mổ - quả thực, loài chó thỉnh thoảng cũng mắc phải những căn bệnh mà muốn điều trị dứt điểm, đôi khi cũng cần đến sự can thiệp bằng phẫu thuật. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó thì quả là lầm to. Tôi khỏe như bò mộng. Hay như lời một bài hát nào đó, tôi “khỏe bằng hai con bò cộng lại”.


  Không phải tự tôi thích nằm ườn ra trên bàn mổ. Thực ra, gọi là “nằm ườn” thì chẳng mấy chính xác, vì tôi bị trói chặt đến nỗi muốn vẫy tai còn khó chứ nói chi đến chuyện cử động bốn chân và cả thân mình. Tôi rầu nẫu ruột khi viết về chuyện này, thật đấy, rất buồn và rất đáng sợ: có ai đó đang cần đến buồng gan của tôi. Ôi, ngày trước tôi từng ước ao được hưởng cảnh hưu trí an nhàn sau khi thực hiện xong bổn phận của một con chó dẫn đường, nào có bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ phải kết thúc một cách đớn đau và… vô bổ dưới lưỡi dao mổ của một viên bác sĩ thú y nào đó. Ôi, tức thật, tức thật! Tức muốn chết đi được! Giá chi các bạn biết được rằng trong căn phòng mổ chật hẹp này nồng nặc những thứ mùi vô cùng khó chịu – nào mùi ê-te, mùi thuốc khử trùng, mùi từ những thiết bị y tế quái quỷ gì đó… Những mùi ấy có thể giết chết tôi trước khi ông bác sĩ thú y kịp rạch mũi dao tử thần vào cái hông của tôi.


  Tôi nằm đó, trên bàn mổ, và cuộc đời tôi diễu qua trước mắt như một cuốn phim chiếu chậm. Qua những cuốn sách trước đây của tôi, hẳn các bạn biết, tôi đã hút chết biết bao lần. Bọn trộm chó đã nhét tôi vào cốp xe hơi rồi sau đó giam trong một nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Một đám trẻ bắn tôi bằng ná cao su, may mà không vỡ đầu, lòi mắt. Rồi đám trẻ bụi đời suýt xả thịt tôi làm món nướng xiên que. Thậm chí tôi còn bị săn lùng bằng súng đạn ria. Mỗi lần như vậy, tôi đều may mắn thoát chết. Chứng tỏ, số tôi hên. Nhưng chỉ hên được đến thế thôi, còn bây giờ là… chấm hết. Ông bác sĩ thú y bảo rằng chỉ khoảng 15 – 20 phút nữa là ông ấy sẽ bắt tay thực hiện công việc. Hừm, “công việc”! “Giết chóc” thì có chứ “công việc” cái nỗi gì! Chỉ được cái khéo đánh tráo khái niệm! Thử nghĩ xem, có thể gọi là “công việc” được hay không khi mà người ta mổ bụng, moi gan một con chó khỏe mạnh bình thường, có khả năng lao động? Có thể điên lên được với những thứ gọi là “công việc” như vậy. Nhưng thôi, biết làm sao bây giờ? Thôi thì còn chút ít thời gian, nếu các bạn muốn, tôi xin tranh thủ kể các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại bị trói cả bốn chân quẳng lên cái bàn mổ chết tiệt này.


  Lần gần đây nhất tôi phục vụ ông Vladimir Petrovich, nhân viên cứu hộ thuộc Bộ các tình trạng khẩn cấp. Ông bị mù cả hai mắt trong một lần tham gia cứu nạn. Nhưng rồi sau đó ít lâu, các đồng nghiệp của ông quyên tiền đưa ông sang Đức làm phẫu thuật mắt và kết quả là một con mắt đã phục hồi thị lực. Tôi được trả về trường đào tạo chó dẫn đường.


  Sau đó, tôi lại được giao cho một chàng thanh niên mù. Ở trong nhà chàng trai này, tôi cảm thấy không thích thú gì cả, thậm chí còn linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn. Khi tham gia huấn luyện cùng với tôi ở trường, anh ta được gọi tên là Vichia, vậy mà khi vừa về nhà, anh ta lại có tên là Koschia. Tôi nghe anh ta gọi điện thoại cho ai đó, nói: “Tao đây, Koschia đây, đến ngay đi, có hàng rồi”. Sau đó anh ta tháo cặp kính đen ra, ném vào xó nhà, ngồi phịch xuống ghế bành, cáu kỉnh lẩm bẩm:


  - Đóng kịch bấy nhiêu đó đủ rồi. Chán quá đi thôi.


  Tôi nhìn anh ta và hiểu ngay rằng đó là người sáng mắt chứ chẳng phải mù lòa gì cả. Vài phút sau, anh ta quay lại, nhìn tôi trừng trừng rồi quát:


  - Nhìn cái gì thế? Người ta sắp đến bắt mày đi đấy.


  Chuyện gì thế này? Hóa ra anh ta dùng chữ “hàng” để gọi tôi. Ối cha cha!!! Từ đáy con tim, tôi cảm nhận rằng chuyện này lành ít dữ nhiều. Người ta sắp đến bắt tôi đưa đi đâu? Có nghĩa, họ đâu có cần đến chó dẫn đường? Anh chàng Vichia-Koschia này đích thực là người sáng mắt. Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nuôi chút hi vọng là người ta sẽ đưa tôi đến với một người mù nào đó. Tôi cũng thoáng nghĩ, hay là người ta sẽ đưa tôi ra nước ngoài? Nhưng trường tôi là trường quốc gia, chỉ đào tạo chó dẫn đường cho công dân Nga mà thôi.


  Tuy nhiên, khi những nhân vật mới xuất hiện trong căn hộ, mọi niềm hi vọng của tôi đều tan biến hết. Giá như các bạn được nhìn thấy những bộ mặt dữ dằn ấy. Đúng là những bộ mặt thú dữ. Nắm đấm của chúng còn to hơn cả cái đầu chó của tôi. Một gã đặt tôi nằm ngửa trên lưng và đưa tay sờ nắn gì đó ở vùng bụng của tôi rồi hỏi anh chàng Vichia-Koschia:


  - Nó mạnh khỏe bình thường chứ? Không bị bệnh gì chứ?


  - Tất nhiên là nó mạnh khỏe. Sản phẩm của Trường đào tạo chó dẫn đường quốc gia mà lại. Ở trường ấy, đời nào người ta lại đi nuôi nấng, đào tạo thứ chó bệnh? Nói cho mà biết, ở trường còn có cả bệnh viện thú y. Việc tiêm chủng được thực hiện định kỳ, đều đặn theo lịch. Tóm lại, việc chăm sóc sức khỏe cho lũ chó ở đấy luôn được thực hiện trên tầm cao quốc tế.


  - Giấy tờ tùy thân của nó đâu?


  - Đây, có đây, đầy đủ. – Vichia-Koschia đưa ra các loại giấy tờ.


  - Tốt! – Gã trai có bộ mặt hầm hố xoa tay thỏa mãn. – Quan trọng nhất là buồng gan của nó còn xài được, chứ nếu không, sếp sẽ xé xác chúng ta ra làm trăm mảnh. – Rồi hắn quay sang gã trai đi cùng, nói: - Nào, chuẩn bị lồng rọ đi.


  Chỉ phút sau, tôi đã phải ngồi trong một cái lồng to vật, bản thân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Ông sếp nào của họ mà dữ dằn đến thế? Tại sao ông ấy lại cần đến buồng gan của tôi? Ông ấy là người thích xơi món lạ hay sao? Ôi! Bất giác tôi cảm thấy đau nhói bên hông. Nếu ông ấy thường xuyên xơi món gan chó thì không biết đã có bao nhiêu con chó oan mạng. Lạ thật đấy. Đúng là đồ quái vật!


  Lát sau, tôi, giống như một con báo con beo man dã nào đó, bị nhốt trong cái lồng to tướng và chắc chắn, được người ta đưa ra ngoài sân rồi tống lên một chiếc xe hơi 16 chỗ đã dẹp bớt những hàng ghế sau. Thời gian di chuyển rất lâu, không phải vì đường xa, mà vì kẹt xe liên tục. Tôi ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn nghe được câu chuyện của những tên “lính” áp tải.


  - Ông chủ của chúng ta quả là một người cực quái. Nhiều lúc cứ như trẻ con. Thật đấy. – Gã lái xe nói.


  - Tại sao mày nói thế?


  - Thì đấy. Ông ấy cứ thích phải có được con chó Labrador to vật này cơ. Phải chi cứ chọn lấy một chú cún con, rồi nuôi dạy từ từ, tùy thích.


  - Ôi, mày nói gì vậy? – Gã hộ pháp phản đối. – Con chó của ông ấy đang gặp vấn đề gì đó. Mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu.


  - Ôi dào, - một gã khác phẩy tay, - chó với chẳng má. Một khi giàu có thì người ta có thể nghĩ ra đủ mọi chuyện điên.


  - Nhìn chung thì mày nói đúng đấy, - gã tài xế gật đầu biểu đồng tình. – Nếu không có tiền, bố bảo cũng chẳng ai dám làm những trò điên như vậy. Một ca phẫu thuật như thế này tốn tiền tấn chứ ít sao, tao biết chứ.


  - Thôi đi cha nội ơi, việc quái gì mà cứ phải đếm tiền trong túi người khác. – Một tên trong bọn cười phá.


  - Vấn đề không phải là tiền. – Một tên khác chen vào. – Có ai thương xót con chó này không? – Hắn hất hàm về phía tôi. – Lát nữa đây người ta sẽ rạch bụng một con chó vô tội, và thế là xong đời nó…


  Tôi nghe những lời ấy mà giật mình. Nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra được người ta cần cái gì ở tôi. Và bỗng nhiên một trong những kẻ áp giải tôi tiết lộ bí mật:


  - Thật đáng tiếc nếu lá gan của nó không được cơ thể con chó của ông chủ chấp nhận. Chẳng chắc gì con chó của ông ấy sống được với lá gan của con chó này.


  - Ghê nhỉ, - tay tài xế huýt gió ngạc nhiên, - vậy hóa ra chẳng có gì bảo đảm thành công cả sao?


  - Tất nhiên là chẳng có gì bảo đảm cả! - Một gã trong bọn gật đầu. - Ông bác sĩ nói rồi - năm mươi/ năm mươi. Việc cấy ghép gan thì ông ấy vẫn tiến hành, nhưng không dám hứa chắc con chó của ông chủ sẽ sống được.


  - Bác sĩ gì mà lạ thế! Như vậy là lừa đảo. – Gã tài xế tỏ vẻ bất bình.


  - Tại sao mày nói vậy?


  - Năm mươi / năm mươi là thế quái nào? Chẳng có chút trách nhiệm nào về lời nói của mình cả. Chẳng khác gì dự báo thời tiết theo kiểu “có thể sẽ mưa, cũng có thể sẽ nắng”. Dự đoán như thế thì ai mà chẳng dự đoán được. Trong trường hợp này cũng vậy.


  Cả bọn cười ồ. Nhưng tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện là sao? Phải chăng một tay nhà giàu nào đó muốn lấy buồng gan của tôi cấy ghép cho con chó đang bị bệnh của mình hòng cứu sống nó. Thật nhân đức làm sao! Cứu một con chó bằng cách tống tiễn một con chó khác qua thế giới bên kia. Nhưng điều đáng buồn nhất là thậm chí bác sĩ cũng không xác quyết là con chó nọ sẽ sống nổi sau khi được cấy ghép gan. Và họ đã dối gạt nhà trường bằng cách nào để được nhận tôi về?


  Khi đến nơi, người ta chẳng cho tôi ra khỏi lồng. Ông bác sĩ chích cho tôi một mũi thuốc gì đó khiến đầu óc tôi trở nên lơ mơ, lơ mơ, nhìn thấy mọi sự việc xung quanh diễn ra y như trong một cuốn phim chiếu chậm. Tóm lại tôi đã kịp kể các bạn nghe tại sao tôi lại có mặt trên bàn mổ. Tôi thầm từ biệt cuộc đời, thầm gửi lời tạ lỗi đến tất cả những ai mà tôi vô tình xúc phạm, sủa oan. Các bạn biết không, tôi tiếc cuộc sống này quá, chỉ muốn tru lên như chó sói. Xin đừng nghĩ là tôi đớn hèn, tham sống sợ chết. Không, tôi đã chấp nhận số phận. Chỉ buồn là phải chết một cách vô nghĩa và chết như một con chó vô danh… Ôi!!!


  Khoan! Hình như có một cơ hội dành cho tôi chăng? Một người đàn ông và một phụ nữ bước vào phòng mổ và nhìn ngắm tôi một cách chăm chú. Người đàn ông chính là ông bác sĩ, còn người phụ nữ là… là ai tôi không biết. Nhưng trước hết hãy nghe họ nói gì với nhau:


  - Bác sĩ Anton, nếu không có bất cứ sự bảo đảm thành công nào thì liệu ca phẫu thuật này có ý nghĩa gì? – Người phụ nữ vung tay, hỏi giọng cáu gắt. – Nuôi một con chó khác có phải hơn không?


  - Ôi, thưa bà Olga Semionovna, tôi cũng đã đề nghị như vậy với ông Alexander Mikhailovich rồi đấy ạ.


  - Rồi ông ấy nói sao? – Bà Olga nhìn chăm chú vào mắt ông bác sĩ.


  - Phản đối thẳng thừng. – Ông bác sĩ chém bàn tay vào không khí. – Ông ấy bảo: “Tôi không biết, ông làm gì thì làm nhưng phải cứu bằng được con chó Grin của tôi”. Ông ấy dứt khoát không chịu nghe bất cứ ý kiến nào khác.


  - Nếu sau khi được ghép gan, con Grin vẫn không sống nổi thì sao?


  - Có Chúa biết được chuyện gì sẽ xảy ra, - ông bác sĩ nhún vai. – Nếu bà muốn, tôi xin nói thật: cơ hội được tiếp tục sống của con chó Grin là vô cùng thấp.


  - Nghe này, nếu… - bà Olga ngừng lời, đắn đo một lát rồi bật ra: - Nếu ta biến con chó này thành con Grin thì sao?


  - Như thế nghĩa là thế nào? – Ông bác sĩ há hốc mồm.


  - Rất đơn giản! – Bà Olga xoa xoa hai bàn tay vào nhau. – Một con chó cần bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau phẫu thuật cấy ghép gan?


  - Bà nghĩ ra điều gì thế? – Ông bác sĩ tỏ ra lo sợ.


  - Chúng ta có thể giấu nó đi trong khoảng một tháng không? – Bà Olga hỏi.


  - Trước hết bà hãy cho biết, bà đã nghĩ ra kế gì? – Ông bác sĩ vẫn khăng khăng ý mình.


  - Tóm lại là thế này, - bà Olga nói dứt khoát: - Chúng ta sẽ hủy bỏ ca mổ!


  Ông bác sĩ giật mình, xua tay lia lịa.


  - Ối, ối, thưa bà Olga Semionovna, làm sao có thể như vậy được? Ông Alexander Mikhailovich lại chẳng moi buồng gan của tôi ra làm món pa-tê chứ ông ấy tha cho à? Không, không được đâu. Tôi không dám chơi trò mạo hiểm ấy đâu.


  - Bao nhiêu? – Bà Olga sầm mặt hỏi.


  - “Bao nhiêu” gì cơ? – Ông bác sĩ nhíu mày, co rúm người.


  - Ông cần bao nhiêu tiền cho sự im lặng của mình? – Bà Olga rít lên.


  - Thưa bà Olga Semionovna, xin bà tha cho tôi đi ạ. – Ông bác sĩ lập cập van lơn. – Xin bà hiểu cho...


  - Yên tâm đi, bác sĩ Anton, tôi sẽ lãnh nhận mọi hậu quả về mình nếu xảy ra điều tồi tệ. Ngày mai ông sẽ nhận một triệu rúp!


  - Vậy rồi chúng ta sẽ làm gì với con Grin? – Ông bác sĩ run rẩy hỏi.


  - Thì ông cứ hãy cứu chữa cho nó! – Bà Olga trả lời. – Trong những trường hợp tương tự, người ta sẽ phải làm gì với con chó bệnh?


  - Thông thường thì người ta chỉ còn cách đem chôn nó đi mà thôi. – Bác sĩ thở dài nặng nhọc.


  - Không! – Bà Olga nói dứt khoát. – Chúng ta sẽ không làm điều ác đó. Ông hãy cứ cứu chữa, tiêm thuốc giảm đau cho nó. Vạn bất đắc dĩ nếu nó không qua khỏi thì hãy để nó chết bằng cái chết tự nhiên. Tuyệt đối không được đem chôn khi nó chưa chết hẳn. Tôi không cho phép làm điều đó!


  - Tôi hiểu, – ông bác sĩ gật đầu. – Như vậy là mọi chuyện đã rõ.


  - Nó còn cầm cự được bao lâu nữa? – Bà Olga hỏi.


  - Nhiều nhất là một tuần, - bác sĩ trả lời, - nhưng chắc chỉ một hai ngày là cùng.


  Ông bác sĩ ngồi phịch xuống cái ghế giữa phòng, hai tay ôm đầu.


  - Bây giờ thế này, - bà Olga nói giọng ra lệnh, – ông sẽ nói với ông Alexander Mikhailovich rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng hiện tại không được làm phiền con chó, phải để cho nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Sau đó, mọi chuyện hãy đẩy hết qua cho tôi. Hãy nói rằng bà Olga đã đưa con chó Grin ra nhà nghỉ ngoại ô cho nó dưỡng bệnh, nghỉ ngơi sau ca mổ cấy ghép. Những gì tiếp theo hãy để mặc tôi ứng phó với ông Alexander Mikhailovich. Tôi sẽ tìm cách giải thích hợp lý nhất. Còn bây giờ, ông hãy cải trang con chó này – bà Olga chỉ tay về phía tôi – thành một con chó “hậu phẫu”, băng bó kín mít, bôi máu me lên mình nó thật nhiều, khiến ngay mẹ đẻ của nó cũng không nhận ra. Tôi sẽ trở lại sau hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Cứ thế mà làm, không được rút lui đâu đấy. Hiểu chưa?


  - Thưa bà Olga Semionovna kính mến, nói thực lòng, tôi rất sợ. – Ông bác sĩ run rẩy nói.


  - Ông sợ ai? – Bà Olga cười khẩy.


  - Tôi sợ ông Alexander Mikhailovich. – Bác sĩ Anton thì thào đáp.


  - Điều đó cũng tốt, thậm chí rất tốt! – Bà Olga gật đầu. – Nhưng trong trường hợp này, tốt hơn hết ông phải sợ tôi. Chớ có mà làm hỏng chuyện! – Bà Olga đưa ngón tay điểm mặt, hăm dọa.


  - Có chết tôi cũng không dám, thưa bà! – Ông bác sĩ run run thề thốt. – Tôi còn có lối thoát nào nữa đâu.


  - Giỏi. Biết thế là tốt! – Bà Olga khen một câu rồi tiến về phía cửa, nhưng ở ngay ngưỡng cửa, bà ấy quay ngoắt lại hỏi: - Hi vọng, trong vòng một tháng, chúng ta có thể biến con chó này thành con Grin chứ? Làm được không?


  - Làm được! – Ông bác sĩ trả lời, giọng đã có phần tự tin. – Hai con khá giống nhau. Thực ra cũng cần “cải trang” lại đôi chút, tô màu mấy vệt lông cho giống, cắt xẻ đôi chỗ, kiểu như phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình ấy mà. Tai của con Grin có bị sứt sẹo đôi chỗ vì từng cắn nhau với một con chó Stafford, bà nhớ chứ, vì vậy phải chỉnh tai của con chó này sao cho giống. Nhưng mọi công việc ấy chỉ là chuyện vặt. Tôi thuộc từng sợi lông trên mình con Grin mà.


  - Được rồi, cứ thế tiến hành đi. Sáng mai tôi với ông Alexander Mikhailovich sẽ đến. Ông hãy liệu làm sao để chồng tôi không hề tỏ ý nghi ngờ gì cả. Nhớ băng bó thật kỹ con chó “hiến tặng nội tạng” này đấy nhé, – bà Olga mỉm cười và hất hàm về phía tôi, – vì nó sẽ phải đóng vai con Grin sau ca mổ cấy ghép.


  - Mọi chuyện sẽ “trên cả tuyệt vời”, thưa bà chủ! – Ông bác sĩ hứa.


  - Tôi rất hi vọng ở ông, bác sĩ Anton ạ. – Bà Olga vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.


  Ôi, cuối cùng thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có nghĩa là án tử dành cho tôi một lần nữa lại được hoãn chăng? Hình như số tôi luôn may mắn gặp được những người tốt bụng như bà Olga Semionovna. Cầu Chúa cho bà sống lâu, bà quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi sẽ chịu được ba cái vụ “cải trang” kia, xin bà đừng lo. Sơn sửa màu lông chỉ là chuyện nhỏ. Cần xẻ vành tai một chút cho giống vết thương do bị chó cắn ư? Cũng là chuyện nhỏ! Có xẻ te tua nham nhở ra cũng chẳng sao. Thậm chí cứ việc biến tôi thành giống chó doberman hay chó chăn cừu Trung Á cũng được. Tôi chấp nhận tuốt. Đã có ai nhìn thấy những giống chó ấy chưa? Chúng hoàn toàn không có vành tai, nhưng vẫn sống khỏe như thường. Quan trọng nhất là buồng gan vẫn còn nguyên trong bụng tôi và tôi tiếp tục được sống trên cõi đời này.


  Như vậy, tôi sẽ phải sống dưới một cái tên khác. Tên gì ấy nhỉ? Ờ, Grin. Thì đã sao nào. Một cái tên không đến nỗi tồi. Tuy nhiên, nếu tôi tìm được cách trốn thoát và trở về trường, không biết các thầy cô huấn luyện viên có nhận ra tôi không, vì lúc đó tôi đã bị tô lông thành màu khác, có khi trông sặc sỡ như con vẹt chứ chẳng chơi. Nhưng hình như tôi đã thả hồn đi quá xa. Chớ có vội mơ về ngày được trở lại trường. Để còn xem, liệu cái ông… ông gì ấy nhỉ, ờ ông Alexander Mikhailovich bạo chúa ấy có chấp nhận mi là con chó Grin của ông ấy hay không. Nhỡ chẳng may ông ấy phát hiện ra tôi chỉ là con Grin giả, nghĩa là bị đánh tráo thay cho con Grin thật của ông ấy, thì sao? Thôi thì phó mặc rủi may. Giờ đây, mọi sự chỉ có thể trông mong vào bà Olga Semionovna kính mến mà thôi. Một khi đã trót cưỡi lên lưng cọp thì ráng cưỡi cho khéo, chớ để ngã xuống, cọp nó xơi mất. Dĩ nhiên, trong chuyện này, tôi chẳng có tội lỗi gì cả. Người ta nghĩ ra những trò lừa dối gì đó, còn tôi thì lãnh hậu quả. Nhưng biết làm sao giờ, kiểu gì thì giờ đây tôi cũng sẽ phải trở thành con chó mang tên Grin của một đại gia nào đó. Dù sao thì như vậy cũng còn tốt hơn so với việc bị mổ bụng moi gan.


  Hai người đàn ông bước vào phòng mổ. Về sau tôi hiểu rằng đó là các phụ tá của ông bác sĩ. Cuộc “lột xác” của tôi bắt đầu.
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  Thật là dở khóc dở cười. Tôi không biết các bạn sẽ cười hay khóc khi nhìn thấy tôi vào ngày hôm sau, còn tôi thì quả là không thể nào cười nổi. Hẳn là Chúa đã trừng phạt tôi vì tội thường hay chế nhạo con mèo có tên Pharaon của ông Vladimir Petrovich, gọi nó là “xác ướp Ai Cập”. Bây giờ thì đích thực tôi đã bị biến thành… xác ướp. Trong căn phòng, nơi tôi phải nằm đóng vai con chó Grin vừa được cấy ghép gan, có một tấm gương lớn chiếm hết cả bức tường. Khi không bị mọi người che khuất tầm nhìn, tôi trông thấy mình trong gương và suýt tru lên vì sợ hãi. Chỉ đôi mắt và cái mũi ươn ướt của tôi lộ ra ngoài, còn toàn thân thì bị băng kín mít, thậm chí cả bốn chân cũng bị băng luôn. Tóm lại, chẳng khác gì cô dâu trong lễ dạm mặt!


  - Sao, anh bạn tội nghiệp của chúng ta thế nào rồi? – Ngay từ ngoài cửa, ông Alexander Mikhailovich đã hỏi oang oang.


  - Mọi chuyện tốt đẹp cả, thưa sếp! – Bác sĩ Anton hớn hở.


  - Thế còn con chó bị lấy nội tạng? – Ông sếp hỏi khiến tôi giật mình, vì đó là câu hỏi về tôi.


  - Nó đã được đem đi thiêu rồi, – bà Olga vừa đi vào cùng ông Alexander Mikhailovich lên tiếng, - anh đừng lo.


  - Việc gì mà tôi phải lo với lắng cơ chứ! – Ông Alexander Mikhailovich cười vang. – Quan trọng nhất là Grin yêu quý của tôi sống được. – Rồi ông ta quay sang ông bác sĩ, hỏi: - Bao giờ thì sức khỏe của nó bình thường trở lại?


  - Tốt nhất là trong vòng một tháng không ai làm phiền gì đến nó. – Bác sĩ trả lời. – Không gây căng thẳng thần kinh, tránh mọi tiếp xúc, và tóm lại là… hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nó đến bệnh viện thú y của một đồng nghiệp, cách đây không bao xa, ở đó Grin sẽ được chăm sóc tốt hơn, – ông bác sĩ ứng phó tại chỗ. – Ở đó không khí trong lành hơn, đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao. Tôi đã thỏa thuận hết mọi chuyện với họ rồi.


  - Tốt, làm sao đó thì làm, - ông chủ nhíu mày, - miễn sao mọi chuyện đều đạt mức tốt nhất. Nhớ là ông phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện bằng chính cái đầu của mình đấy. Hiểu chưa?


  - Vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi, - ông bác sĩ vội gật đầu lia lịa. - Ông chủ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ cực kỳ tốt đẹp.


  Ngay sau buổi “ra mắt” ấy, người ta lại chở tôi đi. Đi đâu, các bạn có biết không? Đến nhà bà ngoại của bà Olga. Tất nhiên là một cách bí mật. Tôi như được sinh ra lần nữa. Tôi được tự do hít thở, tâm trạng phấn chấn hẳn. Dĩ nhiên là phấn chấn rồi. Sau khi thoát được màn “hỏa thiêu”, ai mà chẳng phấn chấn! Nghĩ mà rùng mình kinh hãi, quả là tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ghê!


  - Bà ơi, - bà Olga kêu lên vui vẻ, - cháu mang đến cho bà một vệ sĩ cừ khôi và một người bạn tâm giao đây này.


  - Ôi! - Bà cụ đưa cả hai tay ra phía trước. - Con chó đẹp quá!


  Quả là một khởi đầu tốt đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn bà lão vô cùng.


  - Chú chó này sẽ ở đây với bà một tháng, - cô cháu nói. - Nó đã được huấn luyện kỹ, được dạy dỗ đàng hoàng, hiểu hết mọi chuyện đấy. Từng là chó dẫn đường mà.


  Ơ, bà Olga này lạ thật. Sao lại “từng”? Tôi vẫn luôn là chó dẫn đường đấy chứ. “Từng” là thế nào? Tôi hơi buồn lòng đấy. Tôi nào đã nghỉ hưu. Nếu không có những chuyện rắc rối do các vị gây ra, hẳn bây giờ tôi đang được làm việc theo đúng chuyên môn của mình.


  - Sao lại chỉ một tháng? - Bà lão ngạc nhiên hỏi.


  - Chuyện nó phải thế, bà ạ. - Bà Olga trả lời. - Cháu có mang đến hai bịch thức ăn khô dành cho chó.


  - Ôi, Olga yêu quý của bà, chẳng lẽ bà không nấu cho nó ăn được hay sao? - Bà lão tỏ ra phật ý.


  - Ồ, không, không! - Cô cháu xua tay. - Đừng, bà đừng nấu thức ăn cho nó. Tối kỵ đấy. Nó chỉ ăn thức ăn khô chế biến sẵn mà thôi. Nó đã quen sống với loại thức ăn này rồi. Trong đó có đủ các loại vitamin, khoáng chất và dưỡng chất cần thiết cho chó. Vì thế, bà đừng bận tâm, lo lắng gì cả…


  “Bà Olga nói rất có lý, tất nhiên rồi, nhưng mặt khác, tôi đây cũng chẳng bao giờ từ chối một cái đùi gà rán chẳng hạn. Mỗi ngày một đùi thì hơi quá, nhưng thi thoảng, tỉ như vào ngày lễ, chủ nhật. Nhưng mà thôi, không có đùi gà cũng chẳng chết ai. Chó cũng có khác gì người đâu, chỉ được cái tham ăn. Thoát chết là mừng rồi, ở đó mà đòi đùi gà!”.


  - Khổ thân con chó! - Bà lão than thở. - Chắc nó đã phát chán lên vì những thứ thức ăn khô không khốc ấy.


  - Bà ngoại ơi, mọi người cứ tưởng vậy thôi, chứ chúng đã quá quen với loại thức ăn này rồi. - Bà Olga Semionovna nói. - Ngoại yên tâm đi, khỏi lo lắng gì cả.


  - Thôi được rồi, được rồi, - bà lão gật đầu, nhưng rồi bỗng thốt lên: - Ấy, chết rồi, bà quên mất: con chó này có kỵ mèo không? Nó có ăn hiếp con mèo Zhorka của chúng ta không? Ờ, mà con Zhorka đâu rồi nhỉ?


  Hồi mới lớn, tôi thường bực mình với ý nghĩ: tại sao mọi người cứ nghĩ rằng loài chó chúng tôi chỉ có một ước mơ là phải ăn hiếp bằng được ít nhất một con mèo nào đó. Vâng, tất nhiên là trong loài cẩu chúng tôi cũng có không ít những cá thể như thế (thí dụ, ở giống chó Stafford), chỉ nhăm nhăm gây sự với mèo, thậm chí cắn lũ mèo tơi tả. Nhưng chó Labrador thì không bao giờ có chuyện đó, đặc biệt là những con làm nghề dẫn đường. Dần dần, tôi nghiệm ra rằng chỉ đơn giản vì tuyệt đại đa số người ta không hề biết gì về chó dẫn đường và về những gì mà chúng tôi được dạy ở trường đào tạo chó dẫn đường. Đặc biệt, ở trường có những con mèo đặc chủng, được đưa vào biên chế của trường như những “nhân viên” thực thụ, chỉ chuyên làm mỗi một công việc là khiêu khích, chọc giận học viên chó chúng tôi, và chúng tôi phải học cách kiềm chế, không được phản ứng trước những trò mèo của chúng. Các huấn luyện viên đưa chúng tôi ra sân tập, ra hiệu lệnh “Ngồi yên”, rồi thả những “nhân viên bốn chân” quỷ quyệt ấy ra. Có nhiều con mèo trâng tráo đến mức cứ thản nhiên ngoáy lông đuôi vào mũi các học viên chó chúng tôi như thể thách thức: “Thế nào, chó, mày sẽ lồng lên hay sẽ chịu khó ngồi im để khỏi rớt kỳ sát hạch này?”. Tất nhiên là trong các thí sinh chó có một số con không thể kiềm chế bản thân, lao tới ăn thua đủ với con mèo quái ác được phân công chọc giận. Trong những trường hợp như vậy, thí sinh coi như bị loại khỏi kỳ thi, phải học lại, ôn tập lại từ đầu, huấn luyện viên của thí sinh ấy sẽ bị cắt tiền thưởng, mà khốn khổ, lương huấn luyện viên dạy chó dẫn đường nào có cao gì cho cam. Thế đấy, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế của học viên chó mà huấn luyện viên lãnh đủ thiệt hại. Nếu không muốn các thầy cô huấn luyện viên bị thiệt thòi, chúng tôi phải ráng chịu trận trước những trò lăng nhục của lũ mèo đặc chủng. Tuy nhiên, thói quen chịu đựng lũ mèo sẽ rất có ích về sau, khi chúng tôi chính thức bước vào nghề dẫn đường. Quả là “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.


  Cuối cùng, tôi cũng được diện kiến con mèo Zhorka. Tên của nó chắc có nguồn gốc từ chữ “zhor”, có nghĩa là “xơi” hay “hốc”, “đớp”. Nếu không được biết trước nó là mèo, hẳn tôi sẽ tưởng rằng trong nhà xuất hiện một con hổ Siberia! Tôi nói nghiêm túc đấy. Giá mà các bạn được nhìn thấy cái mõm của nó! Không, không phải mõm nữa, mà là… Là cái gì nhỉ. Biết nói sao đây… Thôi, không nói nữa, kẻo lại chạm tự ái của Zhorka. Hẳn là bà ngoại đã chăm chút nó cật lực. Các bạn nghĩ rằng bà cụ cho nó xơi toàn bánh gối chứ gì? Bánh gối mà ăn thua gì! Hãy nghe nó phát biểu về món hoành thánh (xin ngồi cho vững kẻo ngã lăn vì chết cười đấy): “Chỉ những thiên tài độc ác mới có thể nghĩ ra cách giấu thịt một cách tinh tế đến như vậy!”.


  Thực ra, Zhorka là con mèo hiền lành, tốt bụng nhất trần đời, ít ra là tốt lành nhất trong số những con mèo mà tôi từng tiếp xúc. Thân hình phục phịch, nặng nề, nó không có bất cứ mối quan tâm nào khác trên đời ngoài việc được ăn ngon và được ngủ say. Nó lười đến mức khi mới gặp tôi, nó cũng chẳng buồn nhe răng gầm gừ, cong lưng, xù đuôi như các đồng loại của nó thường làm khi gặp chó. Nó chỉ đơn giản đi lại gần tôi và hỏi:


  - Cậu có dữ không?


  - Không. – Tôi trả lời và lúc đó bỗng dưng muốn nở một nụ cười thân thiện, nhưng than ôi, Tạo hóa không ban cho loài chó chúng tôi khả năng mỉm cười. Tôi chỉ có thể nhíu mũi một chút rồi nói thêm: - Cậu không việc gì phải sợ tớ.


  - Cảm ơn cậu, - Zhorka trả lời rồi khẽ “meo” một tiếng.


  Trong tình huống làm quen của hai đứa chúng tôi, người vui sướng nhất chính là… bà ngoại.


  - Các con yêu quý của bà thật giỏi! – Bà cụ mỉm cười khen ngợi chúng tôi. – Những con thú ngoan của bà, các con xử sự như vậy là vô cùng đúng đắn, phải biết sống hòa thuận với nhau. Tranh chấp nhau chẳng hay ho gì đâu, thế nào cũng có một bên thua thiệt. Nào, chóng ngoan, bây giờ để bà đi nấu món hoành thánh cho các con ăn nhé.


  Bà cụ đã quên béng lời dặn của cô cháu ngoại. Thực ra thì bà cũng có dốc ra đĩa cho tôi vài viên thức ăn khô (mà bà thường gọi là bánh gối), để ăn lấy lệ mà thôi, còn thì sau đó chừng nửa giờ, bà đã dọn ra trước mặt tôi một tô mì hoành thánh thơm lừng, bốc hơi nghi ngút. Các bạn nói đi, nỡ nào tôi có thể từ chối để rồi làm cho bà lão tốt bụng đến thế phải buồn lòng? Mà nói cho ngay ra, tôi cũng đang đói muốn điên sau hành trình đường xa và những biến cố ghê người trước đó. Tóm lại, tôi chiều lòng bà cụ, xơi hết tô hoành thánh, trong lòng cảm thấy vui sướng, ấm áp vô cùng, đến nỗi tôi nằm lăn ra giữa nhà, đánh một giấc thật say.


  Lúc thức dậy, tôi ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy một “tâm hồn ăn uống” nữa đang nằm ngủ cạnh tôi. Rõ ràng là Zhorka tin lời tôi, rằng tôi không hung dữ và sẽ không làm gì hại đến nó. Tôi càng thêm nể phục nó về điều đó. Cảm ơn bạn, Zhorka, về sự tin tưởng của bạn.


  Ngày hôm sau, Zhorka giới thiệu với tôi bạn gái của mình. Đó là Markiza, con mèo lông hung của nhà hàng xóm. Cô nàng điệu đàng chết đi được. Hình như tất cả mèo cái đều đỏng đảnh như vậy hay sao ấy. Cô nàng đi qua đi lại trước mặt tôi, mắt mở tròn xoe, lưng hơi cong lên, từ trong họng phát ra những tiếng rít khe khẽ. Zhorka bảo nó:


  - Markiza, thôi ngay trò diễn kịch ấy đi! Làm quen với nhau đi, đây là Trison, một chàng trai rất đẹp và tốt tính, thuộc nòi chó Labrador. Chủ của cậu ấy đi nghỉ mát, vì thế cậu ấy sẽ sống tạm ở đây với chúng ta một tháng.


  Nghe vậy, Markiza lập tức chựng lại, ngưng ngay các động tác đỏng đảnh của mình, gật gù, gật gù. Xem ra, anh chàng Zhorka này cũng nghiêm khắc và có uy ra phết. Tuy có biếng nhác, nhưng không phải kẻ yếu đuối, bằng chứng là anh chàng đã sửa lưng cô nàng Markiza đỏng đảnh chỉ trong tích tắc. Tóm lại, chỉ sau hai – ba ngày, chúng tôi đã trở nên thân thiết và thậm chí cảm thấy nhơ nhớ nếu không được gặp nhau. Hai con mèo cứ thế xúm vào hỏi về công việc của tôi, về những cuộc phiêu lưu mà tôi từng trải nghiệm. Tôi hào hứng kể cho chúng nghe những câu chuyện đời mình, tất nhiên là nguyên nhân thật sự của việc tôi phải đến ở tạm trong nhà này thì tôi giấu nhẹm. Biết đề phòng vẫn hơn.


  Một tuần sau, bà Olga Semionovna đến thăm tôi. Qua cung cách xử sự và một vài lời nói của bà ấy, tôi hiểu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nghĩa là tôi “đang phục hồi sức khỏe, vết mổ đang lên da non” và sắp tới sẽ có các chuyên gia thẩm mỹ đến làm việc với tôi. Quả thực, mấy hôm sau, có nguyên một đoàn người kéo đến nhà bà Nhiura (tôi nghe bà Olga gọi tên bà ngoại mình như thế). Các bạn của tôi vô cùng ngạc nhiên. Markiza há hốc mồm theo dõi mọi chuyện. Đến tối, cô nàng hỏi:


  - Trison, có phải cậu là một nhân vật nổi tiếng?


  - Tại sao cậu nghĩ vậy? – Tôi hỏi lại.


  - Vì những việc mà người ta làm với cậu, trước đây tớ chỉ nhìn thấy trên tivi. Nào xén lông, sửa mí mắt, trang điểm tai, đuôi, tô lại màu lông... Cậu là ai? Là diễn viên có phải không?


  Ồ, tôi thật thích thú với ý tưởng ấy. Mà quả thực, tôi đang là ai nào? Một diễn viên đích thực. Tôi đang vào vai đó thôi. Không phải chỉ đơn giản hóa trang thành một con chó hề vui nhộn trong đêm Giáng sinh mà là hóa thân vào con chó Labrador có tên Grin, con thú cưng của ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Tôi nghĩ là tôi đảm đương được vai này. Đấy, hãy lấy diễn viên Sergey Bezrukov làm thí dụ - khi cần, ông ấy thậm chí có thể đóng được vai ca sĩ nổi tiếng Vysotsky. Còn ở đây chỉ là chuyện nhỏ - chó Labrador đóng vai chó Labrador. Có gì là khó nào.


  Duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ: tôi không biết tính nết của con Grin ra làm sao. Nhưng chuyện đó cũng không đáng ngại lắm. Ban đầu tôi sẽ tỏ ra khiêm tốn, hiền lành, ngoan ngoãn, rồi sau đó sẽ tính, tùy tình hình. Chắc chắn thế nào ông chủ cũng sẽ trò chuyện cùng tôi (ai nuôi thú mà không trò chuyện cùng con thú cưng của mình?). Cung cách giao tiếp của ông ấy sẽ gợi ý cho tôi cách ứng xử phù hợp. Tóm lại, mọi chuyện sẽ tính sau.


  - Đúng rồi đấy, – tôi trả lời con mèo Markiza, – tớ là diễn viên.


  - Thật à? Vậy mà sao tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trên tivi? – Con mèo tò mò này bỗng dưng nêu thắc mắc.


  Nhưng tôi cũng nhanh trí khôn tìm ra câu trả lời rất khéo:


  - Tớ chủ yếu diễn trên sân khấu, trong các nhà hát.


  - Ôi, cậu giỏi thật đấy, – cả hai bạn mèo của tôi cùng thốt lên. – Sao cậu không kể cho chúng tớ nghe về chuyện đó ngay từ đầu?


  - Tại tớ khiêm tốn, – tôi trả lời. – Tớ không thích khoe khoang.


  - Trison, cậu thật xuất sắc! – Zhorka dụi đầu vào mình tôi rồi nói tiếp: – Đáng nể thật đấy, bạn chó ạ.


  Ôi, tôi đã nói toàn những điều bịa đặt, dối trá. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không phải tôi muốn dối trá, mà cuộc đời bắt phải vậy. Từ nay, mở miệng ra là phải nói dối. Nhưng ước chi các bạn biết rằng tôi nhớ trường, nhớ công việc, nhớ những người mà tôi dẫn đường đến thế nào... Tôi cần quái gì cái danh tiếng diễn viên cơ chứ. Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây. Dừng lại đã nào! Chỉ mơ mộng hão! Chuyện này chẳng chắc gì sẽ kết thúc. Rất có thể rồi đây tôi sẽ phải đóng vai con chó Grin của ông chủ Alexander Bạo chúa đến trọn đời. Một tương lai đáng buồn. Nhưng biết làm sao được?


  - Này, anh bạn nghệ sĩ, - Markiza liếm mũi tôi, - làm gì mà suy nghĩ trầm ngâm vậy? Sao buồn rầu quá vậy? Chắc là nhớ sân khấu, sàn diễn rồi chứ gì?


  “Ôi, Markiza yêu quý ơi, cuộc đời này chính là sân khấu, một sân khấu bi hài”.
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  Hóa ra “đoàn công tác” thứ nhất chỉ thực hiện những công việc đơn giản. Công đoạn chính của việc “biến” tôi thành Grin do đoàn thứ hai tiến hành. Ngoài các chuyên gia tạo mẫu, thợ tỉa lông, chuyên viên trang điểm... trong đoàn còn có mặt cả bác sĩ Anton. Không biết các bác sĩ thú y có phải học thuộc những lời thề Hippocrates không nhỉ? Việc đầu tiên, ông bác sĩ bắt tay xử lý vành tai của tôi.


  Rất lạ là những chuyện xảy ra từ thủa xa xưa nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Các bạn hãy xem chuyện gì xảy ra nhé. Có một con chó giống Stafford nào đó... Không, phải đào sâu thêm chút nữa. Có một công dân nào đó bỗng dưng nổi hứng muốn nuôi chó Stafford... Hay chúng ta nên đi sâu hơn nữa? Đúng rồi, chúng ta nên lần ngược về thế kỷ 19. Hồi cuối thế kỷ ấy, người Mỹ du nhập các loại chó từ Tây Ban Nha, Ireland, Scotland, cho lai tạo với nhau để tạo nên một giống chó mới, đặt tên là giống American Staffordshire, gọi tắt là Amstaff, hay đơn giản là Stafford. Giống chó này to lớn, nhanh nhẹn, dễ huấn luyện. Nhiều người Mỹ ưa huấn luyện chúng thành chó đấu sĩ để đưa đi tham dự những trận tỉ thí có ăn tiền hoặc không. Vậy là dần dần hình thành những thế hệ chó Stafford hung bạo, tính hiếu chiến ăn vào máu.


  Tóm lại, có một công dân Nga nào đó bỗng dưng muốn nuôi một con chó thuộc nòi Stafford gốc Mỹ. Nuôi thì ông ấy đã nuôi, nhưng không biết dạy. Thế là khi con cún nọ lớn lên, có lần nó đánh nhau với con Grin và cắn Grin rách tai. Dĩ nhiên là ngay tức khắc người ta đã can hai con chó, kéo chúng ra xa nhau. Tai con Grin được chữa, nhưng vẫn còn sẹo và vết rách. Con chó Stafford hiếu chiến ấy bây giờ ở đâu thì tôi chẳng biết, chỉ biết hiện tại tôi phải lãnh hậu quả của trận thư hùng nọ. Tóm lại, giờ đây có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn - tai tôi bị băng bó sau khi được “chỉnh hình” cho giống với cái tai sứt của con Grin. Bác sĩ Anton động viên tôi rằng đây chỉ đơn thuần là một ca phẫu thuật thẩm mỹ, nghĩa là chỉ tiểu phẫu sơ sơ thôi. Nhưng nào đã hết! Người ta còn muốn xẻ mí mắt của tôi đặng tạo hình cho giống với mí mắt của con Grin. Ngoài ra, người ta còn muốn tạo một vết mổ bên hông tôi sao cho giống với vết mổ ghép gan. Thôi thì sao cũng được. Nhưng cái vụ “chỉnh sửa” mí mắt thì tôi không làm sao hiểu được. Với kiểu mí mắt khác, rồi đây tôi sẽ không còn giữ được diện mạo thật của chính mình sao? Dù rằng Grin cũng thuộc nòi Labrador, nhưng kiểu gì thì bổn mặt của tôi với của nó cũng không thể giống nhau 100%. Tóm lại, tôi buồn ghê gớm. Nhưng thôi, cứ sống rồi khắc thấy. Đoán già đoán non mà làm gì.


  Bỗng xảy ra một chuyện thật bất ngờ. Mọi người đột nhiên cuống cuồng, hoảng loạn, tôi chẳng hiểu gì cả, muốn bể cái đầu. Tôi đang nằm trên ghế sôfa để “dưỡng thương” vành tai mới được mổ xẻ chỉnh hình, bỗng thấy ông bác sĩ Anton sau khi nghe điện thoại thì hoảng hốt văng tục một tiếng rồi gào khản cả họng:


  - Bà chủ! Bà chủ! Bà Olga! Bà đâu rồi? Bà biến đi đâu mất rồi? Trời ơi là trời!


  “Điều gì khiến ông bác sĩ hoảng sợ đến thế nhỉ. Sao ông ấy phải gào toáng lên như thế?”.


  - Ôi, lạy Chúa tôi! - Bà Olga lao ra từ phòng bên. - Có chuyện gì thế? Làm gì mà ông kêu ầm lên thế?


  - Bà Olga kính mến, bà biết sao không, ông Alexander Mikhailovich sẽ đến...


  - Ông ấy không hề biết nhà bà ngoại của tôi ở đâu, vậy thì làm sao ông ấy có thể đến đây được.


  - Không phải đến đây. Ông ấy bảo ông ấy sẽ đến bệnh viện thú y…


  - Ồ, đó lại là chuyện khác. – Bà Olga thở phào, mỉm cười. – Nhưng sao ông lại hoảng hốt đến thế?


  - Sao mà không hoảng cho được! Ông chủ bảo là ông ấy sẽ đến thăm con Grin.


  - Thì đã sao? Con “Grin” của chúng ta đang nằm trên sofa đấy thôi. Bọc nó lại rồi mang nó đi.


  - Nhưng mà các công đoạn cải trang vẫn chưa hoàn tất! – Ánh mắt của ông bác sĩ lộ vẻ hoảng sợ thật sự.


  Nụ cười trên môi bà Olga vụt tắt. Bà nhíu mày, nghiêm mặt:


  - Nghe đây, bác sĩ Anton! Sao ông cứ cuống lên như trẻ con bị phạt vậy? Chẳng lẽ tôi lại phải dạy ông phải làm sao với con chó? Ông là đàn ông hay là cô tiểu thư ưa nhõng nhẽo?


  - Là đàn ông, đàn ông, thưa bà chủ! – Ông bác sĩ thiếu điều muốn sụp lạy. – Nhưng hiện chúng ta làm gì có cái “bệnh viện thú y” nào đâu? Bà hiểu không?


  - Thế… thế cái… cái trạm thú y ở gần ga tàu điện ngầm “Công đoàn” thì sao?


  - Dẹp rồi! Người ta đang sửa chữa, cải tạo tòa nhà ấy thành cửa hàng thực phẩm. – Ông bác sĩ rầu rĩ trả lời rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi trên ghế sofa.


  - Nhưng ông phải biết lường trước những tình huống có thể xảy ra chứ. – Bà Olga tỏ ra bực bội. – Đáng lẽ ông phải nhờ ai đó, thỏa thuận với người ta từ trước. Chuyện có gấp lắm không? Ông Alexander Mikhailovich dự định đến thăm con Grin vào lúc nào? Bản thân ông có hướng giải nguy nào không?


  - Ông ấy hẹn sẽ đến vào buổi chiều nay. Chúng ta chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa thôi. Có lẽ tôi sẽ phải gọi điện nhờ một ông bạn…


  - Thì gọi đi, còn chần chừ gì nữa! – Bà Olga bỗng quát lên. – Ông làm gì mà cứ như y tá bị sa thải vậy?


  - Thưa bà chủ, bà có hiểu tại sao không… – Ông bác sĩ định nói tiếp nhưng đột nhiên ngưng lại, móc điện thoại di động ra, bấm số.


  “Ai dà...! Lại còn có chuyện như thế nữa cơ đấy! Cầu Chúa đừng để cho ông Alexander Mikhailovich biết được rằng mọi người lừa ông ấy, vì nếu như thế thì tôi chắc chắn sẽ là “kẻ tội đồ” đầu tiên bị đưa lên máy chém. Ôi, ghê quá đi thôi! Ôi, ôi, ôi…”.


  - Alô! Archem đấy phải không? – Giọng ông bác sĩ run run. – Nghe đây, bạn hiền, giúp nhau một chuyện đi. Cứu mạng tớ với…


  - Bật loa lên! – Bà Olga ra lệnh.


  Ông bác sĩ lập cập bật loa, và thế là chúng tôi nghe được cuộc đàm thoại của hai vị bác sĩ bồ tèo.


  - Bình tĩnh nào, Anton! – Tiếng của người ở đầu bên kia vang lên. – Có chuyện gì vậy?


  - Archem, cậu có thể cho tớ mượn phòng mạch của cậu chừng một hai tiếng đồng hồ được không? Và nhất thiết phải đặt vào đó một thứ thiết bị y tế hiện đại gì đó, như buồng ôxy cao áp chẳng hạn.


  - Anton, cậu nói gì vậy? – Người kia nói. – Thứ nhất là tôi chỉ có mỗi một phòng. Thứ hai, “cho mượn” nghĩa là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả.


  - Archem, hãy nghe cho rõ, đừng ngắt lời. Tôi van cậu đấy. Bây giờ tôi sẽ giải thích và cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện.


  - Được rồi. Tôi nghe cậu đây.


  - Tôi chẳng có bệnh nhân nào cả đâu, tôi cũng chẳng cần điều trị hay theo dõi bệnh cho ai cả. Tôi chỉ cần có một buồng bệnh nghiêm chỉnh, và ở đó, một “bệnh nhân” sẽ nằm im trong buồng ôxy cao áp. Có lần, trong phòng kho, cậu đã chỉ cho tôi xem một thiết bị rất hoành tráng nào đó, cậu nhớ chứ?


  - Nhưng nó đã hỏng và bị bỏ đi từ lâu rồi.


  - Không sao cả. Như thế càng tốt. Tôi chỉ cần dàn cảnh, đóng kịch thôi mà. Một khách hàng của tôi sẽ đến, nghía sơ qua bệnh nhân rồi đi. Chỉ khoảng 5 phút thôi, không hơn.


  “Ôi, bây giờ quanh ta toàn diễn viên, diễn đủ trò. Đóng kịch, hóa trang, xén lông, tỉa tai, xẻ mắt…”.


  - Nhưng cậu phải cho tôi biết, khi nào thì cần đến chuyện đó và trong thời hạn bao lâu? – Người ở đầu bên kia hỏi.


  - Cần ngay trong hôm nay, khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ nữa. Hãy huy động lính của cậu chuẩn bị phòng ốc cho chu đáo, dạng như buồng bệnh ấy, được chứ? Rồi tôi sẽ mang bệnh nhân đến. Yên tâm đi, tôi sẽ tạ ơn rất hậu, chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Tôi xin bảo đảm đấy.


  - Nghe này, bệnh nhân của cậu bị bệnh gì thế? Bao nhiêu tuổi? Tiên lượng bệnh ra sao? Hậu quả xấu có thể xảy ra không?


  - Sẽ không xảy ra bất cứ hậu quả nào! – Bác sĩ Anton cười vang. – “Bệnh nhân” còn trẻ, khỏe như voi.


  - Lại một chiêu lừa nào đó nữa chứ gì?


  - Biết thế là tốt! Cậu đừng lo lắng gì cả. Nhưng chỉ có điều… cậu phải tiến hành mọi chuyện thật kín kẽ, đừng để nhiều người biết, nhất là người lạ. Mà này, thậm chí cậu có thể bố trí “buồng bệnh” ở trong phòng kho của cậu, chẳng sao cả, miễn là buồng bệnh và tất cả mọi thứ trong đó đều ở mức cao cấp nhất.


  - Thôi được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đừng quên lời hứa đấy nhé. Tôi sẽ đợi cậu…


  Bác sĩ Anton tắt máy và lau mồ hôi trán.


  - Bệnh viện thú y nào thế? – Bà Olga hỏi.


  - Chẳng có bệnh viện thú y nào cả, thưa bà chủ, - vị bác sĩ thở dài. – Đó chỉ là nhà bảo sinh tư nhân.


  - Cái gì??? – Bà Olga trợn tròn mắt. – Nhà bảo sinh gì nữa đây?


  - Một nhà bảo sinh bình thường. – Bác sĩ Anton nhún vai.


  - Nhà bảo sinh dành cho người ư? – Bà Olga há hốc mồm. – Nghĩa là…


  - Đúng vậy, đúng vậy! Dành cho người! – Bác sĩ Anton khẳng định, giọng chán chường.


  - Rồi sao? Chúng ta sẽ mang chó đến đó ư?


  - Bà chủ có phương án nào khác không? – Bác sĩ Anton tỏ ra giận dỗi. – Riêng tôi thì tuyệt nhiên không có phương án nào khác.


  - Nhưng sao ông không nói với ông bạn của mình rằng ông sẽ đưa tới đó một con chó chứ không phải một con người. – Bà Olga như chợt nhớ ra điều gì. – Ông có tin chắc là khi trông thấy con “Grin”, ông ấy sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta.


  - Tôi tin chắc! – Bác sĩ Anton nói khẽ.


  - Thế thì tại sao ông không nói với ông ấy về chuyện đó ngay từ đầu?


  - Nhưng nếu nói ngay từ đầu, mọi chuyện có thể sẽ hỏng, ông ấy có thể ngại ngần và… từ chối. Còn một khi buồng bệnh đã được chuẩn bị sẵn sàng, làm sao ông ấy có thể từ chối? Mà lúc đó tôi cũng sẽ dễ thuyết phục ông ấy hơn so với việc giải thích qua điện thoại…


  - Ông hành động như vậy là quá mạo hiểm đấy, ông Anton ạ. Rất mạo hiểm!


  - Vậy bà bảo tôi phải làm sao bây giờ? – Bác sĩ thở dài. – Ai đã đẩy tôi đến cảnh huống này? Hừm, “rất mạo hiểm!”. Tất nhiên là mạo hiểm rồi, nhưng…


  - Thôi được rồi, hãy bình tĩnh nào. – Bà Olga phẩy tay. – Chuẩn bị mọi thứ đi, rồi chúng ta lên đường. Tôi sẽ đến đó cùng với ông Alexander Mikhailovich, trên đường đi, tôi sẽ tìm cách “chuẩn bị tâm lý” cho ông ấy để phòng hờ những bất trắc có thể xảy ra.


  Vài tiếng đồng hồ sau, người ta đưa tôi đến nhà bảo sinh. Hãy nói thật đi – ai trong số các bạn có thể hình dung trước được rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ được đưa vào nhà bảo sinh trong tư cách một… sản phụ?


  Dĩ nhiên là ở đó, ở nhà bảo sinh, không phải ngay từ đầu người ta đã muốn tiếp nhận tôi. Vừa nhìn thấy bác sĩ Anton đưa tôi ra từ trong xe, ông Archem hốt hoảng đưa tay lên trời và la lên oai oái:


  - Chuyện gì thế này??? Cậu điên rồi à? Sao lại đưa chó đến đây? Đây là nhà bảo sinh, không được đưa chó vào. Sản phụ đâu, đưa vào. Còn chó thì hãy cứ để ngồi trong xe.


  - Hẵng gượm! - Bác sĩ Anton khoát tay. - Nào, đi vào bên trong đi, rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện.


  - Không, không được đâu, Anton, dẹp con chó đi. Tôi nói nghiêm túc đấy. Không được là không được. Cậu phải hiểu cho tôi chứ. Người ta biết được thì phiền lắm. Người ta có thể tha thứ cho tôi mọi chuyện, nhưng cái chuyện đưa chó vào đây thì... Xin lỗi nhé, người anh em. Không thể được. Thế còn sản phụ đâu?


  - Đây chứ đâu. - Bác sĩ Anton hất hàm về phía tôi.


  Tôi quay đầu, hướng vành tai bị mổ xẻ về phía trước, ngước nhìn bác sĩ Archem bằng ánh mắt van lơn, như muốn nói: “Bác ơi, cho chúng em vào đi mà, chút xíu thôi, không lâu đâu. Chúng em chỉ diễn xong vở Hamlet là cuốn gói ra ngoại ô ngay thôi. Giờ đây, chúng em tồn tại hay không tồn tại là phụ thuộc vào bác, bác sĩ Archem kính mến ạ”.


  - Con chó này là thứ quỷ gì vậy? - Bác sĩ Archem hỏi. Tôi có cảm giác như lông mày ông ấy nhướng lên đến tận đỉnh đầu.


  - Thì cứ coi nó như là bệnh nhân đi. - Bác sĩ Anton nói rồi cắn môi dưới.


  - Như thế nghĩa là sao? - Rõ ràng là ông Archem hoặc không thể hình dung được, hoặc không thể hiểu được, tại sao người ta lại đưa đến nhà bảo sinh của ông một con chó và gọi nó là bệnh nhân - sản phụ.


  - Theo đúng nghĩa đen đấy, - bác sĩ Anton cười méo xệch miệng. - Bây giờ chúng ta nhét nó vào buồng ôxy cao áp, để khách hàng của tôi đến ngó qua một chút và yên chí rằng nó đang nằm trong đó, chỉ có thế thôi.


  - “Chỉ có thế thôi” nghĩa là sao?


  - Nghĩa là ngay sau đó chúng tôi sẽ “biến”.


  - Vậy liệu khách hàng của cậu có thắc mắc là cậu đưa con chó của ông ấy vào nhà bảo sinh để làm gì không? Hay là ông ấy thây kệ?


  - Cậu biết sao không? - Ông Anton cười khẩy. - Vấn đề chính là ở chỗ đó. Cái đầu của ông ấy còn lâu mới phân biệt được nhà bảo sinh với bệnh viện thú y.


  Bác sĩ Archem tránh qua một bên và châm lửa hút thuốc. Bác sĩ Anton rụt rè đi lại gần ông ấy.


  - Anton, sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi là cậu sẽ đưa tới đây một con chó chứ không phải một con người?


  - Ôi, Archem, qua điện thoại làm sao tôi có thể giải trình với cậu câu chuyện ngu ngốc này được.


  - Tóm lại, - bác sĩ Archem khoát tay, - một chục nghìn…


  - Chuyện ấy không thành vấn đề mà! - Bác sĩ Anton vội nói. - Cảm ơn cậu rất nhiều, bạn hiền ạ.


  - ... một chục nghìn đô đấy. - Ông Archem nói tiếp.


  - Tôi hiểu mà. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong rồi nhé. –Bác sĩ Anton gật đầu lia lịa rồi nói thêm: - Có điều tôi yêu cầu một chuyện: phải làm sao để trong buồng bệnh có đầy đủ những thiết bị y tế đắt tiền, hoành tráng, phải có đèn nhấp nháy, những âm thanh tích tích tè tè, tiếng máy móc, thiết bị đang vận hành nghe “rù rù” thật ấn tượng.


  - Chuyện nhỏ! Yên tâm đi, mọi thứ trông chẳng khác gì trong bệnh viện của Điện Kremli đâu!


  “Ôi chao! Vì tiền, người ta thậm chí có thể bắt tôi phải… đẻ. Thật kinh khủng! Thật kinh khủng!”.


  Thế rồi người ta quấn tôi vào một thứ “y phục bệnh nhân” kỳ quái nào đó. Rồi họ dùng những chiếc kẹp nhỏ để đấu nối vào thân mình tôi đủ thứ dây điện xanh đỏ tím vàng, buộc băng, nơ khắp nơi, gắn các loại cảm biến, sau đó đút tôi vào một cái ống gì đó trông giông giống buồng lái của các nhà du hành vũ trụ. Thì ra đó là buồng ôxy cao áp. Các loại bóng đèn xanh đỏ nhỏ xíu nhấp nháy khắp nơi, những tiếng tích tích, tè tè vang lên không to lắm nhưng cũng đủ gây ấn tượng. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương ngồi bên cạnh buồng ôxy cao áp. Qua ô cửa kính tròn, cô gái nhìn tôi với ánh mắt yêu thương trìu mến đến mức người ta có thể nghĩ rằng đó là người thân yêu nhất đời của tôi.


  Và đây, Bạo chúa Alexander Mikhailovich xuất hiện. Bác sĩ Anton vội đứng dậy chào (trước đó, bác sĩ Archem đã từ chối có mặt trong “vở kịch” này).


  - Thế nào? Con chó cưng của tôi ra sao rồi?


  - Thưa ông chủ, nó đang bình phục đấy ạ.


  - Mọi chuyện bình thường chứ? – Ông Alexander Mikhailovich hất hàm về phía cái buồng ôxy cao áp.


  - Vâng, tất nhiên rồi, thưa ông chủ, - bác sĩ Anton gật đầu. - Ở đây toàn các bác sĩ giỏi ạ.


  - À, mà này, sao ông lại quyết định điều trị chó trong bệnh viện dành cho người?


  - Ôi, thưa ông chủ, ông chủ biết sao không, ở bệnh viện thú y mọi điều kiện làm sao có thể bằng ở đây được ạ. Trang thiết bị cũng không bằng, vì thế tôi không dám…


  - Ông làm mọi chuyện như thế là chuẩn đấy, - ông chủ gật đầu. - Ở bệnh viện thú y chỉ rặt một lũ lang băm, giỏi lắm thì cũng chỉ có thể đóng móng ngựa và thiến heo mà thôi. Chúng nó làm cho con chó của tôi sớm chầu trời mất. Giỏi đấy, bác sĩ Anton ạ, ông suy nghĩ và hành động rất đúng.


  Alexander Mikhailovich Bạo chúa cúi xuống, ngó vào buồng ôxy cao áp. Tôi nháy một mắt với ông ta. Thấy thế, ông chủ vui sướng tột độ.


  - A, ha ha ha! – Ông ta thích chí cười to. – Thấy chưa! Bác sĩ Anton, ông có thấy nó nháy mắt với tôi không?


  - Như vậy có nghĩa là nó đang trên đà bình phục tốt đấy ạ.


  Ngay lúc đó, cô y tá (hình như đã được dặn trước phải ứng xử như thế nào) vội can thiệp:


  - Thưa các ngài, xin lưu ý là ở đây không được làm ồn.


  - Ôi, xin lỗi nhé, cô em quý mến! – Ông Alexander Mikhailovich đi lại gần cô gái, thò tay vào túi, lôi ra một tờ giấy bạc 100 đôla và đưa cho cô. – Nào, cầm lấy, người đẹp, và nhớ chăm sóc con chó thật kỹ cho tôi nhé.


  Cô gái thoáng đỏ mặt, dường như khá hoảng sợ trước món quà bất ngờ, bèn xua tay từ chối. Nhưng bác sĩ Anton lập tức xen vào:


  - Cầm lấy đi cô, đừng làm ngài Alexander Mikhailovich buồn lòng. Chuyện nó phải thế.


  Cô gái đành phải nghe lời, đón lấy tờ bạc. Vài phút sau, cả “khán giả” lẫn “đạo diễn” đều rời sàn diễn của cái “sân khấu nhỏ” này. Còn “diễn viên” – là tôi – thì sau đó được đưa ngay về ngôi làng nhỏ ngoại ô, nơi hai bạn mèo Zhorka và Markiza đang chờ tôi. Tô hoành thánh bốc hơi nghi ngút và món bánh nướng nóng hổi cũng đang chờ tôi ở đó.
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  Một nỗi lo sợ xâm chiếm đầu tôi. Nói cho đúng ra, nỗi sợ ấy còn tràn ngập toàn thân, từ đầu mũi đến chót đuôi. Nếu đặt tên cho mỗi chương sách thay vì đánh số La Mã, hẳn tôi đã gọi chương này là “Nỗi sợ hãi”. Các bạn cười chăng? Thế nếu là tôi lúc đó, các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Thử nghĩ đi, rồi đây, mỗi ngày tôi đều sẽ phải chạm mặt với “ông chủ” của mình, trong bộ dạng bình thường của một con chó khỏe mạnh chứ không phải bị băng bó toàn thân và bị nhét vào cái thùng chật hẹp có tên gọi là “buồng ôxy cao áp”. Chỉ nay mai đây, ngài Alexander Mikhailovich Bạo chúa sẽ hớn hở đón “con Grin” của mình trở về, mạnh khỏe bình thường sau khi được cấy ghép thành công nội tạng. Ờ, mà không biết ông ấy có mang theo thợ ảnh để chụp hình kỷ niệm không nhỉ? Thôi đừng lễ nghi phiền phức làm gì, ông chủ ạ. Nhỡ trong hình mà lộ ra điều gì không ổn thì tôi và một số người sẽ tiêu đời vì ông mất.


  Con người là một thực thể kỳ quặc. Mọi người cứ nghĩ rằng loài chó chúng tôi chẳng hiểu biết gì cả, và ý nghĩ ấy cứ nêm chặt vào đầu họ. Nào bây giờ mọi người hãy thử kể cho tôi nghe (hay chí ít tán chuyện với nhau trước mặt tôi) về tính nết của con chó Grin mà tôi đang hóa thân, nó mừng chủ như thế nào: rên ư ử hay nhảy nhót tưng tưng, có vẫy đuôi lia lịa hay không, và tất cả những hành vi của nó. Bởi cũng giống như ở loài người, chó cũng mỗi con một tính một nết, mỗi con có một thói quen khác nhau. Vậy mà không! Chẳng ai hé cho tôi biết chút xíu nào về chuyện ấy cả. Mọi người ngồi bên cạnh tôi, tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chẳng một ai đả động gì đến “giờ G”, nghĩa là về cuộc hội ngộ sắp tới giữa tôi và ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Tôi nhìn mình trong gương và… không thể nói là tôi đã bị biến dạng hoàn toàn. Ừ thì một vành tai có bị chỉnh sửa chút đỉnh, ngoài ra, một vài cái đốm nhỏ được vẽ lên ở bên trên con mắt phải. Ở chân sau bên trái người ta đã tạo thêm một cục thịt thừa. Tóm lại, người ta đã làm tất cả để tôi trông thật giống với con Grin. Cả bà Olga lẫn bác sĩ Anton và các chuyên gia “phục chế” của ông ấy đều nhất loạt đồng tình rằng giờ đây, tôi là bản sao tuyệt hảo của con Grin.


  Cũng cần nói thêm rằng, theo như lời trò chuyện của ông bác sĩ với mọi người, tôi hiểu rằng dù có thay buồng gan của tôi cho con Grin thì nó cũng chẳng thể nào sống nổi, vì người ta còn phát hiện thêm ở nó một bệnh “nan thú y” nào đó nữa. Như vậy, ý tưởng ghép gan để cứu sống nó chỉ là điều hoang tưởng. Bác sĩ Anton chấp nhận thực hiện việc cấy ghép gan cho nó (dù trong thâm tâm vẫn phản đối) chẳng qua chỉ vì tình thế bắt buộc, bởi nếu không, ông ấy sẽ bị sa thải khỏi một chỗ làm có thu nhập cực cao. Biết làm sao được – ông ấy vốn không quen cãi lời sếp, vì thế đành chấp nhận cấy ghép gan thôi! Nhưng mà thôi, kiểu gì thì chuyện cũng đã rồi. Con Grin đã mồ yên mả đẹp, còn tôi – giả mạo Grin đã bình phục – thì đang run sợ chờ đợi cuộc gặp mặt chính thức với ông chủ bạo chúa của mình. Nói trắng ra, không phải tôi lo sợ cho bản thân mình. Nếu âm mưu của bà Olga bị bại lộ, ông chủ sẽ làm gì với tôi? Tệ nhất là ông ấy sẽ đuổi tôi ra đường, hoặc có thể ông ấy sẽ ra lệnh trả tôi về chốn cũ, nơi mà họ đã dùng mưu gian để có được tôi. Nếu vậy thì chỉ có tốt cho tôi mà thôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với bà Olga và bác sĩ Anton, đó mới là chuyện đáng nói. Dù sao thì bà Olga Semionovna cũng là vợ của ông Alexander Mikhailovich, mọi chuyện không đến nỗi. Bà ấy sẽ nói với ông chồng bạo chúa của mình rằng chẳng qua “em chỉ muốn làm anh yên lòng, không bị đau buồn vì con Grin, nên mới nghĩ ra giải pháp ấy, cũng chỉ vì thương anh mà thôi…”, vân vân. Nhưng bác sĩ Anton tội nghiệp của chúng ta thì sẽ phải trả lời sao đây? Chắc chắn ông ấy không thể thoát khỏi cái án “lừa dối ông chủ”. Mà đã lừa dối chủ thì thôi rồi… mức án chẳng nhẹ gì đâu. Nhưng thôi, đoán già đoán non mà làm gì. Mọi chuyện hạ hồi phân giải!


  Và rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Ngay trước ngưỡng cửa phòng ông chủ, tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi. Khi cửa mở ra, ông Alexander Mikhailovich mở to mắt nhìn tôi và nhoẻn cười, miệng rộng hết cỡ.


  - Grisha yêu quý! Ha ha! Tuyệt vời!!! – Ông chủ như gào lên.


  “Ơ, nghe cũng gần giống với cái tên Trisha mà anh bạn Sashka vẫn thường gọi tôi đấy chứ nhỉ”.


  - Anh yêu. Bây giờ anh sẽ đưa nó đi dạo chứ? – Bà Olga lên tiếng (chính bà ấy là người đưa tôi đến gặp ông chủ).


  - Tất nhiên, tất nhiên rồi, em yêu. – Ông Alexander Mikhailovich gật đầu. Vẫn không rời mắt khỏi tôi, ông ấy hỏi tôi: - Sao, con yêu quý của ta? Sao ánh mắt của con vẫn còn mệt mỏi, rã rời làm vậy?


  - Ôi, anh yêu, nó còn chưa đủ đớn đau, mệt mỏi hay sao mà anh còn hỏi vậy? – Bà vợ mỉm cười.


  - Nghe này. Bây giờ đây mọi chuyện đều đã ổn cả rồi chứ? – Ông Alexander Mikhailovich hạ giọng: - Liệu có thể xảy ra biến chứng gì nữa không?


  - Mọi chuyện đều tốt đẹp, anh đừng lo gì cả. – Bà Olga nói, giọng khẳng định. – Tuy nhiên, hiện tại cũng đừng tạo áp lực cho nó. Em lạ gì nữa: ngày mai thế nào anh cũng sẽ muốn đưa nó đi săn cho mà coi…


  - Em vừa phải thôi, Olga yêu quý ạ. – Ông chồng phẩy tay. – Em nói gì thế!? Bộ em tưởng anh là con nít hay sao? Kiểu gì cũng phải để nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ăn uống cho lại sức chứ.


  Tôi tiến lại gần ông Alexander Mikhailovich và dụi mõm vào đầu gối ông ấy. Xin các bạn chớ nghĩ rằng tôi là kẻ ưa bợ đỡ. Đương nhiên không phải thế. Các bạn phải hiểu cho tôi. Đó là hành vi đặc trưng của loài chó. Và đặc biệt, lúc ấy tự thân tôi không còn là Trison, mà đang hóa thân vào con Grin của ông Alexander Mikhailovich. Kiểu gì thì tôi cũng phải cố gắng thể hiện thật tốt vai diễn của mình, dù là bất đắc dĩ. Và rồi ông Alexander Mikhailovich tỏ lòng sướng vui tột độ, nhảy xuống khỏi ghế bành, ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh tôi và ôm lấy tôi.


  - Thế nào, anh bạn yêu quý, thèm và nhớ những chuyến đi săn rồi chứ? – Ông ấy hôn một tiếng rõ kêu lên tai tôi. – Không sao cả, tai qua nạn khỏi rồi. Chóng bình phục đi, rồi giữ sức, sắp tới tháng tám rồi, chúng ta sẽ đi săn vịt trời. Chú mày chưa quên những lời dặn dò, hướng dẫn của tớ đấy chứ.


  - U-u! – Tôi trả lời (trong ngôn ngữ của tôi, “U-u” có nghĩa là “không”) và nghĩ bụng: nào có ai bảo cho tôi biết những lời dặn dò, hướng dẫn ấy đâu cơ chứ.


  - Giỏi lắm, anh bạn của tôi ạ. – Ông Alexander Mikhailovich âu yếm vuốt gáy tôi rồi đứng dậy. – Nào, bạn thân mến, lên sofa của mình nằm nghỉ tí đi, chờ cho một lát, tớ còn phải làm việc, trả lời một số thư từ… Khoảng một tiếng, tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ đi dạo.


  Đúng là từ nay tôi phải vận dụng định lý Pythagore mọi lúc mọi nơi. Trong phòng làm việc của ông chủ có hai chiếc sofa đặt sát hai vách tường đối diện nhau. Hai chiếc sofa giống hệt nhau về kiểu dáng, kích thước, chỉ màu sắc là có khác biệt – một chiếc màu tối, chiếc kia màu sáng hơn. Tôi rời khỏi ông chủ và… dừng lại. Thế nào đây? Chiếc sofa nào dành cho tôi: chiếc sẫm màu hay chiếc sáng màu? Không thể đứng đó mà ngẫm nghĩ mãi được, phải nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh thôi. Tôi tiến về phía chiếc sofa sẫm màu. Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng cười của ông chủ:


  - Ôi, Grin, Grin yêu quý, chú mày vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn không thích cái sofa của mình hay sao mà lần nào cũng cứ nhăm nhăm leo lên sofa của tớ thế? Biết là hôm nay thế nào tớ cũng không mắng nên lợi dụng tình huống chứ gì. Ranh mãnh gớm nhỉ! Thôi được, lần này tớ tha cho đấy.


  À, bây giờ thì tôi đã hiểu: chiếc sofa sẫm màu là của ông chủ. Biết thế. Có lẽ con chó “tiền nhiệm” của tôi rất ưa leo lên giường của ông chủ mà nằm, và theo như tôi hiểu thì vì chuyện đó, nó đã nhiều phen bị mắng.


  Tôi leo lên sofa, nằm sấp xuống, gác chéo hai chân trước lên nhau, nhắm mắt lại. Ông Alexander Mikhailovich gõ bàn phím rào rào, còn tôi thì nằm lim dim, suy nghĩ. Có gì đâu mà mấy ngày nay tôi phải lo lắng đến thế nhỉ? Cuộc gặp mặt với ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa cũng bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác – mọi chuyện đều suôn sẻ, cứ như tôi từ khi sinh ra, lớn lên và cho đến ngày nay vốn là Grin chứ không phải Trison. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu. Chẳng ai biết trước được là mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sống trong nhà ông Alexander Mikhailovich, tôi sẽ còn nằm mơ thấy bao điều kỳ lạ. Chắc các bạn cũng đoán biết tại sao.


  Hôm đầu, tôi mơ thấy ông chủ chở tôi trên xe hơi phóng ào ào qua những đồng cỏ. Tôi ngồi trên băng ghế sau, nhìn tới đằng trước qua kính chắn gió. Trời ơi, cái gì thế này? Các bạn có biết xe hơi đang rượt theo con thú nào không? Thật khó tin: đó là một con sư tử đực lông màu be to khủng. Có lẽ đã kiệt sức nên con mãnh thú chạy chậm dần rồi dừng hẳn, xoay mình trở lại, ngồi xuống. Xe của chúng tôi cũng dừng lại, đối diện với nó. Tôi nhìn thật kỹ, chợt thấy đằng sau lưng nó có một con sư tử cái đang nhìn chúng tôi chăm chú. Ông Alexander Mikhailovich bước ra khỏi xe, giương súng nhắm vào con mồi. Tôi vội cất tiếng van xin:


  - Ông chủ ơi, ông chủ yêu quý ơi, xin đừng giết con mèo tội nghiệp. Con van ông đấy.


  Ông Alexander Mikhailovich cười khẩy rồi nói:


  - Nghe đây, chó cưng, đừng xía vào những chuyện không phải của mày. Mày theo tao đến đây để làm gì – để đi săn hay để đưa ra những lời khuyên ngu ngốc?


  - Nhưng mà tội nghiệp lắm, - tôi trả lời. – Chúng là những con thú đáng thương.


  - A ha ha!!! – Ông chủ cười toáng. – Bày đặt thương hại con mồi! Nếu chúng ta không có súng trong tay, chúng lại chẳng vồ lấy chúng ta mà nhai ngấu nghiến chứ chúng tha à?


  Bỗng con sư tử cái cất tiếng:


  - Ông nói dối, ông Alexander Mikhailovich ạ. Chúng tôi chẳng làm hại ai ở đây cả. Ông thường đến đây bắn giết đồng loại của chúng tôi. Chúng tôi đã làm điều gì xấu xa, tồi tệ với ông nào?


  Ông chủ của tôi sửng sốt. Ông ấy trợn mắt kinh ngạc, bối rối một lúc rồi cười phá lên và hỏi:


  - Này những con thú kia, chúng mày nói chuyện nhảm gì thế? – Ông chủ đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn những con sư tử. – Ai dạy chúng mày nói tiếng người vậy?


  Bỗng tôi nghe con sư tử cái kêu lên bằng giọng nói của bà Olga Semionovna:


  - Anh yêu! Anh yêu! Đừng bắn! Em đây mà.


  Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó không phải con sư tử cái, mà là con mèo Markiza. Thế đấy! Tôi nhìn con sư tử đực thì thấy đó là chú mèo Zhorka. Mừng quá, tôi vọt ra khỏi xe, nhào tới lăn lộn cùng chúng trên cát. Chúng tôi rú rít, rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Ông Alexander Mikhailovich há hốc mồm nhìn theo chúng tôi. Sau đó, ông ấy đi lại gần và lừa thế tóm lấy gáy tôi.


  - Này, Grin, Grin! Tao thấy, tao thấy rồi, - ông chủ nói, - tao thấy mày đã nhớ những chuyến đi săn lắm rồi…


  Đúng lúc đó tôi giật mình thức giấc.


  - Là sao mà rên ư ử thế hở chó yêu? – Ông Alexander Mikhailovich ngồi xuống bên cạnh tôi trên mép giường sofa và đưa tay vuốt lưng tôi. – Lại nằm mơ thấy đi săn chứ gì?


  “Đúng rồi, mơ thấy đi săn, thưa ông Alexander Mikhailovich kính mến. Quả thực, trong mơ, tôi thấy chúng ta rượt theo một con sư tử”.


  Ôi, Có thể nào như thế được cơ chứ? Mơ chi mà mơ lạ mơ lùng! Nhìn thấy hai con sư tử, hai con mèo, Zhorka và Markiza, nghe cả giọng nói của bà Olga...


  - Dậy nào, Grin! – Ông chủ ra lệnh. – Ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành một chút đi.


  Vâng, chính xác là những mối hiểm nguy luôn rình rập mọi lúc mọi nơi. Trong khi chúng tôi đi dạo, có một con chó bẹc-giê cái giống Đức bỗng vô cớ nhắm vào tôi mà sủa như phát cuồng. Nhưng người ngạc nhiên nhất là ông Alexander Mikhailovich.


  - Karmen, mày làm sao thế? – Ông Alexander Mikhailovich quát lên kinh ngạc. – Mày không nhận ra con Grin sao? Có chuyện gì vậy?


  Nhưng con chó nọ không hề đếm xỉa gì đến tiếng quát của ông ấy, vẫn sủa rất hăng. Nó sủa tôi điên cuồng, như thể tôi đã gây ra cho nó một tội lỗi nào ghê gớm lắm. Tôi nói với nó bằng ngôn ngữ của loài chó: thưa quý bà, quý bà mất trí rồi sao? Quý bà căm thù những con chó lạ đến thế sao? Nhưng nó bỏ ngoài tai những lời lẽ ôn tồn của tôi, vẫn cứ sủa và sủa. Không thèm dây với nó nữa, tôi kéo căng sợi xích, hướng ông Alexander Mikhailovich tránh xa khỏi con chó điên ấy.


  Buổi tối, sau khi đi dạo về, lúc ngồi uống trà, ông Alexander Mikhailovich hỏi bà Olga Semionovna:


  - Nghe này, Olga, phải chăng buồng gan lạ trong bụng con chó đã khiến cho mùi của cơ thể nó bị thay đổi?


  - Chắc là thế, - bà Olga nhún vai rồi hoảng sợ hỏi lại: - Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Mùi của con Grin trở nên khác lạ à?


  - Ồ không, theo như anh nhận thấy thì mùi của nó vẫn thế, giống như trước đây thôi. – Ông Alexander Mikhailovich cười cười. – Nhưng hôm nay không hiểu sao con Karmen nhà hàng xóm bỗng lăn xả vào nó mà sủa cuồng sủa điên. Tại sao như vậy nhỉ?


  - À… - Bà Olga phẩy tay, thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: - Loài chó thính mũi lắm. Có thể mùi thuốc men, mùi bệnh viện chưa bay hết khỏi thân mình con Grin nên con Karmen ngửi thấy và sợ. Lũ chó, con nào mà chẳng phải vào bệnh viện thú y để tiêm chủng, mà tiêm thì đau, vì thế chúng rất sợ và rất ghét mùi bệnh viện.


  - Ờ, chắc là đúng như vậy đấy. - Ông Alexander Mikhailovich gật đầu. - Vậy mà anh cứ nghĩ mãi không ra tại sao con Karmen lại phát khùng lên như thế.


  Hồi còn sống với cụ Ivan Savelievich, người đầu tiên được tôi dẫn đường (tôi đã kể về cụ trong cuốn “Cầu vồng tặng bạn” của mình), chúng tôi thường xem (thực ra là tôi xem, còn cụ thì nghe) bộ phim truyện nhiều tập “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”. Thời gian gần đây tôi thường nhớ tới một cảnh trong bộ phim ấy. Mỗi khi đi ra khỏi phòng làm việc của ông chủ, lúc nào tôi cũng có cảm giác, ngay lúc này đây, phía sau sẽ vang lên một giọng nói khô khan, lạnh lùng: “Đại tá Stirlitz! Yêu cầu ông đứng lại!”.


  Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi không có khả năng nói tiếng người để thú nhận với ông Alexander Mikhailovich rằng tôi chẳng phải là con chó cưng Grin của ông ấy, mà chỉ là một diễn viên nghiệp dư bất đắc dĩ mà thôi. Hãy tha lỗi cho tôi, nhưng thực ra cũng chẳng phải tôi tự tô lên thân mình những khoang, những đốm để cho giống hệt con chó Grin của ông. Tôi cũng không tự xẻ vành tai, sửa mí mắt. Tóm lại không phải tôi tự cải trang thành con Grin. Tôi là một con chó trung thực. Mọi người bảo tôi: hãy làm điều này – tôi làm; bảo tôi: hãy đi đến kia – tôi đi. Giả dụ ngày mai ông có bảo tôi đi săn cùng ông thì tôi cũng sẽ theo ông vào rừng đi săn thôi. Chứ tôi biết làm gì được nữa bây giờ? Các bạn nói đi, các bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi?
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  Dù tôi có lo lắng, dằn vặt đến đâu đi nữa… Nói gì thì nói, tôi vẫn là một con chó luôn gặp hên. Hôm qua, cô giúp việc Zina xách máy hút bụi lên lầu để làm vệ sinh các phòng trên ấy mà quên tắt tivi ở tầng trệt. Tâm trạng của tôi lúc đó hệt như người trúng số độc đắc. Các bạn biết sao không? Đúng lúc đó, chương trình tivi chiếu một phóng sự dài về cái thú đi săn. Dĩ nhiên, sau khi chỉ xem qua phóng sự này, tôi không thể nào trở thành một con chó săn thiện nghệ được. Nhưng dù sao tôi cũng nghe được, thấy được một số điều cần thiết làm lưng vốn kiến thức về nghề để khi đi săn với ông chủ, trông tôi không đến nỗi quá ngớ ngẩn. Mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất thú vị khi được xem chương trình này. Trước đây tôi chưa từng được nghe về công việc của chó săn nói chung và của những con chó săn thuộc nòi Labrador nói riêng. Chẳng trách cụ Ivan Savelievich thường nói: hễ còn sống là còn phải học hỏi.


  Thì ra chó Labrador là giống chó tuyệt vời nhất trong hạng mục công việc nhặt mồi đưa về cho chủ. Ở Anh, chó Labrador được sử dụng trong những cuộc đi săn trên đồng cỏ, nhặt thỏ, chim bị bắn chết hay bị thương ở cách xa hàng mấy trăm mét, đưa về cho chủ. Còn ở Mỹ thì chúng lại có nhiệm vụ tìm nhặt những con vịt trời hoặc ngỗng trời bị bắn trúng, rơi xuống đầm lầy, nhặt những con mồi là chim đa đa hay gà lôi trong những cuộc đi săn ở đồng cỏ. Nói chung, chó Labrador có thể thực hiện tuyệt vời nhiệm vụ nhặt mồi trong mọi điều kiện địa hình: ao hồ, đầm lầy, đồng cỏ, hoang mạc…


  Một điều đặc biệt nữa mà tôi mới vừa được biết: hành vi nhặt mồi mang về cho chủ là một trong những thuộc tính bẩm sinh của giống chó Labrador. Thì ra, dân thợ săn nuôi chó Labrador để chúng thực hiện công đoạn khá quan trọng này – tìm và nhặt con mồi bị bắn chết, đưa về cho chủ. Các bạn hình dung đi, giả sử một con vịt trời đang bay thì bị trúng đạn và rơi xuống đầm lầy (hay đồng cỏ) cách người thợ săn vài trăm mét, sau đó người thợ săn có lùng sục suốt cả ngày cũng chưa chắc tìm thấy con mồi bị bắn rớt. Nhưng nếu có chó Labrador cùng đi săn thì chỉ trong vòng vài phút, nó đã tìm ra con mồi và cẩn thận mang về cho chủ.


  Chúng ta hãy cùng lắng nghe và ghi nhớ những miêu tả và bình luận của tác giả thiên phóng sự này.


  “Con chó Labrador ngồi thật yên, không phát ra một tiếng động nào, nhìn như dán mắt vào người chủ. Sau khi súng nổ, nó mới bắt đầu thực hiện vai trò của mình. Theo hiệu lệnh của chủ, nó lao đến chỗ con mồi vừa rơi xuống. Không ai và không một loài chó nào khác có thể ghi nhận và nhớ rõ vị trí con mồi rơi xuống bằng chó Labrador. Giống chó này có một trí nhớ trên cả tuyệt vời…”.


  Những lời ấy dành cho tôi cũng chẳng ngoa: tôi tinh mắt, có khả năng tập trung chú ý cao độ và trí nhớ của tôi cực tốt.


  Khoan nào, hãy nghe tiếp người ta nói gì trên tivi.


  “Nhiều con chó Labrador có khả năng tha mồi rất thiện nghệ, con mồi khi được đưa về cho chủ hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị giập nát. Chúng ngậm con mồi trong mõm rất nhẹ nhàng, chạy trở về, vui mừng vẫy đuôi, trao con mồi vào tay chủ. Những con mồi chỉ bị thương, chưa chết hẳn (đối với những con chim chỉ bị thương, vẫn cố gắng cất cánh hoặc lết, nhảy ra xa vị trí vừa rơi xuống thì sẽ rất khó tìm) cũng khó mà thoát khỏi sự truy tìm rất nhanh chóng và chính xác của chó Labrador vốn có khả năng đánh hơi tìm vết siêu đẳng”.


  Nào, Trison, tất cả những điều đó rất bổ ích cho mi, hãy ghi nhớ lấy làm hành trang kiến thức để rồi còn đi săn với ngài Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Chứ nếu không, khi con gà gô nào đó trúng đạn chẳng hạn, mi lao vào bụi cây chỗ nó ẩn nấp, hấp tấp vồ lấy nó, cắn nó bầm giập rồi lúc đưa về cho ông chủ, trông nó chẳng khác gì món thịt băm thì nhục lắm đấy. Chuyện đi săn không đơn giản như đi câu cá rô cá giếc với ông cụ Ivan Savelievich đâu. Nhớ rồi chứ. Một khi ông chủ chưa nổ súng thì liệu mà ngồi thật yên và câm như hến!


  Chương trình truyền hình sôi động hẳn lên:


  “Chó Labrador có thể hợp tác rất hiệu quả với chó săn thuộc nòi Setter, hoặc theo những cách thức săn bắt truyền thống, chúng có thể tham gia những cuộc săn vây tập thể. Nhưng chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin rằng ngày nay, chỉ một số đối tượng hạn hẹp (như các quan chức cao cấp chẳng hạn) mới được phép tổ chức những cuộc săn vây quy mô lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà chó Labrador hết đất dụng võ. Ngày nay, chó Labrador là đối tượng ưa thích của những thợ săn riêng lẻ, đi săn theo cách thức một người một chó. Tất nhiên, chó Labrador rình mồi không giỏi, nhưng khả năng tìm con mồi bị bắn rơi xuống các bụi rậm thì không một giống chó nào bằng. Điều quan trọng nhất là phải dạy cho chúng nằm phục ở cách xa chủ trong vòng khoảng ba chục mét đổ lại. Điều đó không khó, vì chó Labrador rất thông minh, dễ huấn luyện. Ngoài khả năng tìm và nhặt mồi bị bắn chết hay bị thương, chúng còn có thể tự tóm được những con mồi còn sống như gà gô, chim đa đa, thậm chí cả thỏ. Nhưng trên tất cả, chó Labrador có một năng lực siêu đẳng không một giống chó nào khác bì kịp…”.


  Ôi, ôi. Năng lực siêu đẳng gì vậy? Căng tai ra mà nghe xem nào.


  “Trong các cuộc đi săn vịt trời ở những khu vực đầm lầy, chó Labrador là số một! Nước dù nóng hay lạnh cỡ nào, chó Labrador vẫn sẵn sàng lao xuống để đi tìm con mồi vừa bị bắn hạ. Không những thế, chúng còn có thể lặn mò, tìm những con mồi bị chìm ở độ sâu đến 3 mét!”.


  Tất nhiên rồi. Đầm lầy thì nghĩa lý gì đối với chó Labrador chúng tôi! Trong những quyển sách trước, các bạn từng được biết rằng các tổ tiên của tôi từng lặn biển để xua cá vào lưới ngư phủ và từng cứu các thủy thủ bị thương, bị đuối sức ở ngoài biển khơi.


  “Giống chó Labrador chủ yếu được nhiều người nuôi để đi săn như một dạng hobby, một thú tiêu khiển khi có thì giờ rảnh rỗi. Thường thì chỉ vài lần trong năm – mùa xuân đi săn thú nhỏ trên đồng cỏ, chủ yếu để lấy cảm hứng, còn đầu thu, khoảng tháng Tám, thì săn vịt trời. Chó Labrador được sử dụng chủ yếu trong công đoạn tìm và nhặt con mồi bị bắn trúng…”.


  A! Ông Alexander Mikhailovich bảo tôi sẽ đi săn với ông ấy trong tháng Tám, nghĩa là săn vịt trời. Hãy liệu thần hồn nhé, lũ vịt trời kia! Một khi Trison… í lộn, một khi Grin mà đã xuất quân thì biết tay! Hãy coi chừng bổn mạng!!!


  “… Các thợ săn lão luyện thường ưa dùng chó săn nòi Setter hay nòi Tây Ban Nha. Nhưng phải nói rằng giống chó Labrador không thua kém gì chúng…”.


  Con người thường suy nghĩ rập khuôn, theo định kiến. Rất nhiều người cho rằng chỉ có chó Setter hoặc chó Tây Ban Nha mới là chó săn đích thực. Bây giờ thì các bạn nghe rõ người dẫn chương trình truyền hình nói gì rồi đấy: chó Labrador không hề kém cạnh gì so với hai giống chó ấy!


  “Ở Nga vẫn còn rất hiếm người sử dụng chó Labrador trong săn bắn. Thật đáng tiếc. Với bản tính chịu nghe lời và khả năng đánh hơi tìm dấu tài tình của mình, chúng rất phù hợp cho loại hình săn bắn trong rừng. Một con chó Labrador ngoan hiền, được dạy kỹ, có thể phục vụ rất tốt trong bất kỳ thể loại săn bắn nào. Dù rằng nó có thể không đóng vai trò quan trọng như rượt đuổi, xua mồi… nhưng chắc chắn nó không bao giờ để xảy ra sơ suất đến nỗi làm hỏng cuộc đi săn…”.


  Quả là lời vàng ý ngọc về giống nòi Labrador của chúng tôi! Các bạn thấy chưa? Dù chưa được huấn luyện nghề săn đi nữa thì chí ít chó Labrador cũng không gây ra điều gì tệ hại trong chuyến đi săn. Đó là chân lý!


  Nhưng tiếp theo ngay sau đó, chương trình tivi lại khiến tôi buồn nẫu ruột:


  “Chó Labrador chỉ có một khiếm khuyết, nhưng vô cùng quan trọng, đó là chúng chịu nóng rất kém. Đây chính là điểm bất lợi lớn nhất trong những chuyến đi săn vào tháng Tám, vì vào cuối mùa hè, tiết trời vẫn còn khá nóng…”.


  Không! Tôi chịu đựng được thời tiết nóng bức. Riêng tôi, tôi chịu được tất! Điểm bất lợi ấy không thuộc về tôi! Đừng nói nhảm! Ôi…


  “Tuy nhiên, trong trường hợp này, luật bù trừ thể hiện rất rõ: chó Labrador chịu nóng kém nhưng chịu lạnh thì chẳng giống chó nào bằng. Chúng coi thường băng tuyết và luôn sẵn sàng lao xuống nước trong thời tiết giá buốt mùa đông…”.


  Đấy, các vị thấy chưa, đối với chúng tôi, băng tuyết, nước hồ băng… chẳng là cái gì cả. Chịu nóng có kém một chút thì đã sao nào?


  “Giống chó này có khả năng siêu phàm trong việc đánh hơi lần theo dấu máu. Ở nhiều nước trên thế giới, chó Labrador được sử dụng chuyên về việc lần tìm dấu vết những con mồi bị thương…”.


  Tại sao trước nay tôi không biết đến những đặc tính quý báu ấy của giống chó Labrador nhà mình nhỉ? Tại sao người ta lại giấu tôi những chuyện ấy nhỉ? Nhưng mà hãy khoan. Trison, mi nổi cáu mà làm gì? Ừ thì những phẩm chất ấy quý giá vô ngần, nhưng liệu chúng có cần thiết gì cho mi không? Mi chỉ là chó dẫn đường thôi mà. Đúng vậy. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng do số phận đẩy đưa, giờ đây tôi sẽ phải lùng sục đầm lầy, bụi rậm để lần tìm những con vịt trời, ngỗng trời bị bắn chết hoặc chưa chết hẳn.


  “Có thể bắt đầu huấn luyện chó Labrador từ khi chúng mới thay răng sữa. Lúc đó, mỗi bài tập chỉ nên kéo dài khoảng 20 – 30 phút. Tốt nhất là lồng ghép bài học với trò chơi. Nếu được huấn luyện kiên trì, đều đặn, đến khoảng 9 – 10 tháng tuổi, chó Labrador đã có thể theo chủ đi săn để làm quen với nghề và đến khi đầy năm, chắc chắn sẽ trở thành một tay săn thiện nghệ…”.


  Nào, bây giờ thử hình dung là tôi còn rất trẻ, đang tập tễnh vào nghề để nay mai trở thành một con chó săn siêu hạng. Vừa rồi, tôi đã được nghe kỹ bài giảng nhập môn, thêm nữa, tôi có tính kỷ luật cao do từng được đào tạo ở trường chuyên, đã vậy, tôi lại thông minh, sáng dạ. Vì vậy, có thể nói tôi đã sẵn sàng tham gia chuyến đi săn đầu tiên của mình một cách khá tự tin.


  Tác giả phóng sự cảnh báo:


  “Đối với chó mới lớn, cần tăng cường độ công việc một cách từ từ, không được để nó kiệt sức khi tham gia cuộc săn. Khi đi săn, người thợ săn không chỉ phải theo dõi mọi hoạt động của con chó mà còn phải biết kiềm chế bản thân, không nên vì sự phấn khích quá mức của mình mà làm cho con chó cũng hăng theo. Nếu hăng lên quá, con chó có thể sẽ vuột ra khỏi tầm kiểm soát của chủ và như thế có thể sẽ nảy sinh những rắc rối ngoài mong muốn…”.


  Những cảnh báo ấy không thật sự cần thiết đối với tôi. Tôi từng gánh vác những công việc nặng nhọc hơn nhiều. Quan trọng nhất là ông Alexander Mikhailovich phải biết kiềm chế, đừng hăng lên rồi té xuống khe nước, mương sâu nào đó. Ông ấy to lớn dềnh dàng như vậy, khó mà kéo ông ấy lên được. Mà khổ người như ông ấy, theo tôi, đi săn ở địa hình đầm lầy quả chẳng phù hợp chút nào. Nhưng xem ra, ông ấy có vẻ cũng khá dai sức. Thôi được, để rồi xem.


  “Giống chó Labrador sở hữu tất cả những đặc tính cần thiết để không chỉ trở thành chó canh gác, giữ nhà, chó kiểng… mà còn là phụ tá tuyệt vời trong những chuyến đi săn. Cuối cùng, chúng tôi xin chúc quý vị nuôi dạy thành công giống chó này và có được những chuyến đi săn đầy thú vị…”.


  Tôi thật may mắn được xem qua chương trình truyền hình này. Không có nó, chắc chắn tôi sẽ để lộ biết bao điều sai sót đến ngớ ngẩn. Liệu có chính xác không khi có người nói rằng tivi là vật vô bổ, thậm chí độc hại? Độc hại gì cơ chứ. Trong chương trình mà tôi được xem, càng về sau càng bổ ích, thú vị, nhưng không phải về giống chó Labrador. Một khi tôi trót dành chương sách này cho chuyện đi săn, vậy xin quý vị độc giả cho phép tôi kể thêm đôi nét lịch sử của nghề này kẻo để lâu tôi quên mất. Các bạn hãy tin đi, chuyện thú vị lắm.


  Chẳng hạn, theo nhiều nhà nghiên cứu, nghề đi săn bằng chim ưng có xuất xứ từ Ấn Độ. Một số nhà sử học thì cho rằng phương thức săn bắt này khởi nguồn từ châu Âu, sau cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất. Giả thuyết thứ hai không vững. Phương thức này xuất hiện từ trước Công nguyên. Hai nhà sử học thời Hy Lạp cổ đại là Kteziya và Elion từng mô tả cảnh đi săn bằng mãnh điểu và xác nhận rằng đó chính là một trong những tập quán đặc sắc của người Ấn Độ. Theo ghi nhận của triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle, từ thời Alexander Đại đế, người Thrace đã biết đi săn với sự trợ giúp của những loài mãnh điểu đã được thuần dưỡng. Một số người châu Âu học được cách thức săn bắt này ở người Thrace rồi du nhập sang phương Tây.


  Phương thức đi săn bằng diều hâu và chim ưng được phổ biến mạnh và rộng rãi trong thời kỳ cuộc đại di cư diễn ra vào thế kỷ thứ 5. Phương thức này được ghi nhận ở Nga trong các thư tịch thuộc thế kỷ 12, đặc biệt rõ trong di chúc của Đại công tước Vladimir. Nhìn chung, nếu không có sự trợ giúp của chó, những cuộc đi săn bằng mãnh điểu đều gặp phải một số khó khăn nhất định. Vì vậy, cánh thợ săn thời ấy đã sử dụng chó tham gia săn bắt, trong vai trò trợ tá. Vì công việc chính do chim ưng, diều hâu đảm nhiệm nên chó trợ tá không nhất thiết phải có đầy đủ các phẩm chất cần thiết của chó săn như kỹ năng bắt giữ mồi, sự nhanh nhẹn, sức mạnh và sức chịu đựng.


  Tuy nhiên, thế đứng rình mồi của chó lại rất quan trọng trong phương thức săn chim đồng, bằng lưới vây, lưới bủa. Ở đây, đối tượng săn bắt là chim đa đa, gà gô đồng… - những loài có khả năng ẩn náu rất tài tình. Người ta dùng lưới mành để chặn bắt những con chim bị chó phát hiện và xua đuổi ra khỏi vị trí ẩn nấp. Để đạt hiệu quả săn bắt cao, đòi hỏi con chó không chỉ có khả năng tìm mồi ở khu vực gần người chủ mà còn phải có tính kiên trì, kiềm chế bản năng, sau khi phát hiện con mồi thì phải bình tĩnh chờ đợi cho đến khi chủ săn giăng lưới sẵn sàng rồi mới lao vào xua mồi.


  Thực ra, thế đứng rình mồi cũng là một trong những thuộc tính bẩm sinh. Động tác dừng lại rình mồi trong một khoảng thời gian ngắn rất đặc trưng đối với chó sói, cáo và một số loài thú ăn thịt khác. Con thú săn mồi cần có một khoảng dừng nhất định nhằm quan sát con mồi, lượng định khoảng cách giữa mình và con mồi nhằm tung cú nhảy với độ chính xác cao nhất để không vồ hụt con mồi.


  Thế đứng rình mồi có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong phương thức săn bắt chim khi chúng đang đậu trên mặt đất, vì nếu thế rình không khéo léo, con mồi bị đánh động, vỗ cánh bay lên trời thì coi như công cốc! Chó săn chim đậu, trước hết phải tìm ra vị trí ẩn nấp của con mồi bằng cách lần theo dấu vết hoặc bằng khứu giác siêu đẳng của mình. Sau khi đã xác định chính xác vị trí ẩn nấp của con mồi, chó ta chậm rãi, thận trọng tiến lại gần (đôi khi bằng cách bò trườn) và không rời mắt khỏi đối tượng. Cách tiếp cận mục tiêu như thế được cánh thợ săn gọi vui là “chiến thuật tàu ngầm”. Trong nhiều trường hợp, sau khi tiến đến thật sát đối tượng mà không bị phát hiện, chó ta có thể tự chộp lấy con mồi mà không cần thợ săn phải nổ súng hay bủa lưới.


  Hành vi dừng chờ cũng có thể được quan sát ở chó nhà khi thấy chuột, mèo ở trước mặt. Để vọt tới được xa hơn (nhằm vồ mồi hoặc tấn công đối thủ), chó thường đưa toàn bộ thân mình về phía sau như loài mèo vẫn thường làm, có khi bụng dán sát tận mặt đất, rồi bất ngờ bật tới.


  Những người đi săn bằng lưới vây, lưới bủa luôn tận dụng năng lực bẩm sinh này của loài chó, huấn luyện, củng cố năng lực ấy và tập cho con chó của mình khả năng đứng rình chờ càng lâu càng tốt. Để đạt được khả năng này, không phải chỉ một sớm một chiều, có khi phải sau hàng mấy thế hệ. Sự việc thường diễn ra như sau: người thợ săn lom khom đi theo đằng sau con chó của mình chừng vài mét; khi con chó bắt đầu đi chậm lại, thận trọng tiến từng bước một, hoặc nằm xuống bò, người chủ bắt đầu phải tập trung chú ý cao độ; khi con chó dừng hẳn lại, ngó chăm chăm về phía trước, người chủ nhìn kỹ theo hướng ấy là có thể phát hiện ra con mồi để tung lưới bủa. Nhưng lắm khi, chó cũng bị lọt vào trong lưới cùng với con mồi và nếu chó lồng lộn hoảng sợ thì có thể làm rách lưới hoặc tạo khe hở khiến con mồi thoát ra được. Về sau, người ta đã huấn luyện được những con chó biết nằm thật im, dán bụng xuống đất khi bị mành lưới bủa xuống thân mình.


  Ôi, hôm nay tôi tiếp nhận được cơ man là thông tin bổ ích, thú vị vào đầu, tôi không thể không chia sẻ ngay với các bạn. Chưa biết những thông tin ấy sẽ giúp ích cho tôi như thế nào trong những cuộc đi săn sắp tới với ông chủ bạo chúa của tôi đây. Hãy chờ rồi khắc thấy.


  Ôi! Hình như tôi mộng mơ quá đỗi. Nào là đi săn với chim ưng, đại bàng, nào là lưới vây, lưới bủa. Coi chừng, khi tham gia cuộc đi săn đầu tiên, mi lại sẽ trở thành đứa ngố thôi con ạ…
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  Những sự kiện tiếp theo diễn ra rất nhanh, cực kỳ nhanh, có thể nói là với vận tốc vũ trụ…


  Cụ Ivan Savelievich, người đầu tiên được tôi dẫn đường, thường nói: “Mũi dùi giấu trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra”. Cấm có sai! “Mũi dùi” của tôi lòi ra ngay trong chuyến đi săn đầu tiên với ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Một trận mưa như trút nước đã giúp cái “mũi dùi” chết tiệt ấy chui ra nhanh chóng. Có thể các chuyên gia hóa trang đã bớt xén tiền nên không mua những loại màu nước cao cấp, mà cũng có thể trên đời này chẳng có loại màu nước nào bền màu vĩnh cửu, chỉ biết rằng sau khi bị mưa dội, tôi bước vào lều bạt do đoàn săn dựng tạm, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua vách thùng inox sáng bóng đựng thực phẩm của đoàn săn, tôi mới giật mình hoảng hốt, chỉ thiếu nước muốn chui xuống đất. Tất cả những gì mà các họa sĩ thiết kế, họa sĩ chân dung, chuyên gia hóa trang đã bôi vẽ trên mõm, trên mũi, trên mình tôi bây giờ đã bị nước mưa hòa quyện thành một thứ màu sắc hổ lốn, nhoe nhoét trông cực tởm.


  Mồm của ông chủ há to nhất. Ôi Chúa ơi! Các bạn có hình dung nổi tôi muốn rụng rời tứ chi như thế nào khi nghe những lời sau đây phát ra từ cái mồm ấy:


  - Các người săn được con vẹt này ở đâu đấy! – Ông chủ cất tiếng, giọng không ra đùa cũng không ra thật. Mọi người im bặt.


  Tôi cúi đầu như kẻ có lỗi, đứng im như thóc. Biết “nói” gì bây giờ? Trong tình huống này, hai từ “gâu” và “u-u” nghe chẳng hợp tí nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế. Dĩ nhiên, ai đó có thể nói: mọi chuyện do người khác gây ra, ngươi vô can, việc gì phải cảm thấy nhục? Nhưng tôi vẫn thấy nhục – nhục cho con người. Tôi chỉ bất đắc dĩ trở thành đồng lõa của cái âm mưu đáng lấy làm xấu hổ này.


  Nhìn thấy bộ dạng sa sầm của ông chủ, ai nấy đều xanh mặt.


  - Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi? Con Grin của tôi giờ này ở đâu? – Ông chủ gằn từng tiếng.


  Trong lều im lặng nặng nề như có rìu treo trên đầu.


  - Tóm lại thế này, - ông chủ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn rồi ra lệnh: - Dẹp cuộc đi săn. Trói con quái vật này lại. Đi về. Họp khẩn cấp. Trong cuộc họp nhất thiết phải có mặt trưởng ban an ninh, bà Olga Semionovna và cái thằng cha… thằng cha gì nhỉ? Ờ, thằng cha bác sĩ thú y khốn nạn.


  - Thưa ông chủ, - tay trợ lý rụt rè hỏi. – Về thời gian thì thế nào ạ? Họp vào lúc mấy giờ ạ?


  - Cậu làm sao thế? – Ông chủ gầm lên. – Không nghe gì à? Đã bảo là họp khẩn cấp. Về đến nhà là tập trung lại, họp ngay. Hiểu chưa? Còn cái quái thai này – ông ấy chỉ vào tôi – tống ngay vào bao. Không được tắm rửa, lau chùi gì tất, để làm bằng chứng. Phải truy cho ra ai đã dựng nên màn xiếc này. Xin báo trước: ai nói dối, tôi chôn sống cùng với “chú hề Charlot” này luôn.


  - Báo cáo ông chủ, trưởng ban an ninh đang nghỉ phép, đi du lịch nước ngoài ạ.


  - Thế thì thằng Boris, phó ban, phải có mặt.


  “Này thì vỏ bọc cải trang! Mi từng mừng sớm quá đấy con ạ. Thà chết trên bàn mổ dưới lưỡi dao tử thần của ông bác sĩ đồ tể còn hơn chết ngột chết ngạt, chết giãy chết giụa trong bao bố… Không đúng vậy sao? Lệnh của ông chủ đã ban ra, thế là xong một cuộc đời! Ôi, ôi, ôi! Nghĩ mà kinh hãi”.


  Ai đó chộp lấy gáy tôi một cách thô bạo rồi tống tôi vào cái bao tải dày cui, kín mít. Cũng may là cái “bao bì đóng gói” này khá lớn nên tôi không đến nỗi bị bó rọ, hơn nữa, sau khi thắt miệng bao, người phụ trách khâu “đóng gói” lén dùng mũi dao khoét mấy lỗ trên thành bao, thành thử tôi có cái mà thở. Cảm ơn nhé, người tốt bụng.


  Mấy giờ sau, chúng tôi về đến nhà. Cuộc họp bắt đầu bằng… 5 phút im lặng. Đừng tưởng mọi người im lặng để mặc niệm con chó tiền nhiệm của tôi, con Grin, và để chuẩn bị tiễn đưa tôi về nơi chín suối. Không phải thế. Chẳng qua là vì ông chủ cứ ngồi yên, đưa mắt mấy vòng, hết nhìn tôi lại nhìn mọi người, soi kỹ từng bộ mặt đang tái mét vì sợ hãi. Tôi ngồi giữa phòng, buồn xo, trông như kẻ tội đồ sắp bị đưa ra xử trảm. Cuối cùng, ông chủ hướng về phía bà Olga Semionovna, hỏi nhỏ:


  - Tại sao? Giải thích đi, tại sao các người lại làm điều đó?


  - Alexander, em hiểu anh… Nhưng bây giờ xin hãy bình tĩnh thảo luận…


  - Bình tĩnh cái gì? – Ông chủ bất ngờ gầm lên. – Về cái chết của bạn tôi, con chó yêu của tôi, mà các người yêu cầu “bình tĩnh thảo luận” được sao? Các người coi tôi ra cái thứ gì vậy? Tôi là thằng ngốc chắc? Olga! – Ông chồng đứng dậy, tiến đến gần bà vợ, cúi sát xuống tận mặt, đến nỗi hai cái mũi gần như chạm vào nhau. Ông ấy rít lên: - Đó là sự phản bội! Cô có hiểu không? Có hiểu không?


  Tôi không ngờ bà Olga Semionovna lại là một người phụ nữ can trường đến thế. Mặt bà không hề biến sắc. Bà đứng phắt dậy, đối mặt với ông chồng bạo chúa, nghiêm giọng nói:


  - Anh biết không, anh thân mến, chẳng việc gì mà phải làm ầm lên như thế. Chẳng có ai phản bội anh cả. Ngược lại, ai cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho anh, đồng thời cứu một con chó vô tội.


  “Chính xác! Quá chuẩn! Tôi hoàn toàn đồng ý!”.


  - Có nghĩa là các người không muốn cứu con chó Grin của tôi mà chỉ thương hại một con chó ghẻ nào đó? Tôi nói thế có đúng không? Ai là tác giả của màn lừa đảo này?


  - Đây không phải là trò lừa đảo! – Bà Olga cứng rắn khẳng định. – Hãy để cho tôi giải thích mọi chuyện. Nhưng tuyệt đối không được cắt ngang, gạt phắt. Được chứ?


  - Thôi được, - ông Alexander Mikhailovich bất ngờ xuống nước. – Nói đi.


  - Chính tôi là người đưa ra phương án này để giải quyết mọi chuyện. Vấn đề ở chỗ không ai dám bảo đảm rằng con Grin sẽ được cứu sống sau khi ghép gan. Bác sĩ…


  - Có đúng thế không? – Ông chủ quay về phía vị bác sĩ thú y đang run cầm cập.


  - Vâng, vâng, đúng… đúng vậy đấy ạ. – Bác sĩ Anton run run gật đầu.


  - Sao ông không báo cáo với tôi về điều đó? – Ông chủ lại gào lên.


  - Tôi… tôi… Vấn đề là…à…à…


  - Chúng ta đã thỏa thuận là không được cắt ngang cơ mà. – Bà Olga Semionovna lên tiếng trong khi ông bác sĩ còn lắp bắp, thở không ra hơi. – Tôi đang phát biểu, không được ngắt lời tôi!


  - Thôi được, nói tiếp đi. – Ông chủ gật đầu.


  - Bác sĩ biết rằng buồng gan lạ chắc chắn sẽ bị loại thải trong cơ thể con Grin, vì thế, ca phẫu thuật sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, khi chưa kịp tiến hành ca phẫu thuật này thì con Grin đã trút hơi thở cuối cùng. Do không muốn anh phải đau buồn vì thương tiếc con Grin, chúng tôi đã quyết định… tặng cho anh một món quà độc đáo. Con chó này thuộc giống tốt, nòi quý, được đào tạo qua trường lớp, rất mến người. Thôi thì cũng chẳng giấu anh làm gì cho thêm mang tội, nó là chó dẫn đường đấy. – Bà Olga hất hàm về phía tôi. – Nếu giết những con chó như thế này, tội lỗi sẽ tăng gấp đôi. Tôi yêu cầu không trừng phạt ai cả. Không ai có lỗi. Mọi người đã thực hiện theo lệnh của tôi.


  - “Lệnh-của-tôi”! – Ông chủ dằn giọng nhại lại. – Cô là nữ hoàng chắc?


  - Đúng, nữ hoàng đấy! – Bà Olga đưa tay chống nạnh. – Chẳng gì tôi cũng là vợ của anh. Chẳng lẽ tôi không phải là chủ trong nhà này sao? Hay là trong nhà này tôi không được quyền có ý kiến, không được phép sắp xếp công việc?


  - Thôi được rồi, - ông Alexander Mikhailovich phẩy tay chán chường. – Tôi biết ngay là các người đã câu kết với nhau để lừa tôi. Bây giờ hãy nghe và thực hiện ngay mệnh lệnh của tôi! Anton, ngươi bị sa thải! Có hiểu không? Đơn giản là sa thải!


  - Vâng, vâng, thưa ông chủ, – bác sĩ Anton thều thào nói, – tôi đã hiểu.


  - Còn bà vợ của tôi… Ây zà… Tôi sẽ làm việc với cô sau. Còn con chó này… Boris! – Ông chủ quay về phía anh chàng phó ban bảo vệ an ninh. – Đưa con chó này ra ngoại ô, bắn bỏ!


  - Anh làm sao vậy? Điên rồi à? – Bà Olga thét lên. – Anh dám làm thế sao?


  - Đó chính là sự trừng phạt dành cho tất cả các người vì tội lừa dối! – Ông Alexander Mikhailovich kiên quyết. – Boris! Đây là mệnh lệnh! Phải thi hành ngay lập tức. Không được dây dưa. Kẻo nữa rồi lại bảo là bà Olga đã hủy lệnh của tôi. Bắn chết, mà trước khi chôn phải chụp ảnh gửi về cho tôi để chứng minh là mệnh lệnh đã được thực thi triệt để. Rõ chưa?


  - Rõ, thưa ông chủ! – Boris đáp.


  - Hành động ngay đi!


  - Xin tuân lệnh! – Boris nắm lấy đầu dây xích, đưa tôi ra khỏi phòng.


  Vài phút sau, xe của chúng tôi đã phóng như bay trên đường ra ngoại ô. Tôi nhìn người áp giải mình và thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh ấy.
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  Thì ra, bố mẹ của Boris sống ở ngoại ô. Boris tình thực kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bà mẹ, một người phụ nữ mập mạp, phúc hậu, hai tay run run đưa ra phía trước, nói:


  - Trời đất ơi, ông chủ ông ấy điên thật rồi. Ai đời lại ra lệnh giết con chó tội nghiệp thế này.


  - Mẹ à, con phải gửi gấp ảnh cho ông chủ, nếu không ông ấy sẽ đuổi việc con ngay hôm nay.


  - Con đừng lo lắng quá thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm mọi việc cần thiết để giải quyết chuyện này. Con ra vườn đào hố với bố đi.


  - Để làm gì? – Boris ngạc nhiên.


  - Thì… làm bộ như là cái hố chôn xác con chó ấy mà. Ôi, Boris, mẹ đã nói rồi, đám đại gia rặt một phường độc ác. Dây vào với chúng thì chẳng có được điều gì tốt lành cả. Nào đi đào hố đi.


  - Mẹ à, bố à, nếu ông ấy biết được là giả mạo thì sao? – Boris rụt rè hỏi.


  - Giả sử ông ấy biết thì đã sao nào? – Ông bố bây giờ mới lên tiếng. – Dù bị mất việc ở chỗ ông ấy, con có làm sao không?


  - Đương nhiên là không. – Boris nhún vai. – Nhưng, có điều… bố hiểu cho…


  - Thôi đi! – Ông bố gắt. – Đừng nói linh tinh nữa! Ông ấy có sa thải thì con đi kiếm việc khác, đơn giản vậy thôi. Không chết đói đâu mà sợ. Còn cái việc giết con chó này ấy à… Bố hiểu, đôi khi người ta cũng giết chó, nhưng chỉ trong trường hợp cấp bách chẳng đặng đừng, hoặc khi chó bị bệnh vô phương cứu chữa. Còn chuyện nghe theo lệnh của một thằng điên nào đó để rồi giết một con chó bình thường, khỏe mạnh thì thật là… Giết nó, rồi con sẽ sống như thế nào với lương tâm của mình? Hôm nay con giết chó được thì ngày mai con có thể giết người được.


  - Ôi, bố nói gì mà dễ sợ quá vậy? - Boris nhăn mặt.


  - Mọi tội ác đều bắt nguồn từ những tội lỗi nhỏ nhặt ban đầu con ạ.


  - Bố, con hiểu ra rồi. – Boris đi lại gần người cha và ôm ông thật chặt. – Con cảm ơn bố. Con cảm ơn mẹ…


  Bố mẹ của Boris quả là những con người vô cùng nhân hậu. Một sân khấu mới lại mở màn. Tấn tuồng có tên “Hành quyết và đưa ma một con chó dẫn đường”. Thật là chuyện dở cười dở khóc, như ông cụ Ivan Savelievich thường nói. Không biết đến bao giờ vai trò diễn viên của tôi mới chấm dứt đây? Hay là không bao giờ chấm dứt? Nói tóm lại, thôi thì thà làm diễn viên, còn hơn là… Ôi ôi ôi, nói ra nghe dễ sợ lắm. Tôi đã trót rơi vào một tình huống cực kỳ phức tạp, chẳng cách nào thoát ra. Có lẽ rồi đây tôi sẽ sống trọn đời với đôi vợ chồng già nhân hậu này. Làm gì có ai biết được danh phận của tôi để rồi đưa tôi trở về trường. Theo tôi thì Boris hoàn toàn không biết tí gì về chuyện từ đâu ra mà bà Olga và bác sĩ Anton có tôi trong tay.


  Bà chủ nhà, bà Tachiana Alekseevna, mẹ của Boris, dùng giẻ ướt lau chùi bộ lông nhem nhuốc phẩm màu của tôi, vừa lau vừa lẩm bẩm:


  - Ôi chao, xem này, chúng bôi vẽ con ra thế này đây. Thôi không sao, Grisha ạ, cứ ở đây, đừng lo lắng gì cả, ta với ông lão sẽ không cho phép ai làm hại con. Con quả là một con chó tốt.


  “Thế đấy. Tôi hiểu ra là từ nay tôi sẽ mang tên Grisha. Anh bạn Grin cùng nòi giống của tôi giờ này nơi đâu? Anh đã về trời, còn tôi thì phải thay anh sống với người đời”.


  Nói tóm lại, tấn tuồng diễn ra theo một kịch bản thuộc vào hàng “chất lượng cao”. Trong khi hai người đàn ông đào hố sau vườn, bà Tachiana Alekseevna đi luộc củ dền (củ cải đỏ). Luộc dền để làm gì? Hãy cứ theo dõi tiếp rồi sẽ biết. Người ta đặt tôi xuống hố, tôi nhắm mắt lại, há mõm thật to như vừa bị lãnh đạn. Mọi người rưới nước luộc dền đỏ lòm lên mình tôi rồi Boris bắt đầu giương máy điện thoại di động lên, bấm nút chụp hình lia lịa. Sau đó cả nhà xúm vào xem xét, lựa chọn những tấm hình nào đạt nhất, ấn tượng nhất để gửi đi. Sau một cú nhấn nút gửi, những tấm hình đó lập tức bay vèo đến máy của ngài Alexander Mikhailovich Bạo chúa (điện thoại di động thời nay hiện đại thật, lại đa năng nữa chứ). Chỉ vài phút sau, máy của Boris nhận được hồi âm: “Giỏi! Sẽ có thưởng!”.


  Ân nhân cứu mạng của tôi trở lại nội thành để thực hiện những công việc thường ngày của mình. Còn tôi thì ở lại trong ngôi nhà ngoại ô ấm cúng này, sống vui, sống khỏe. Hai ông bà chủ nhà cho tôi xơi toàn thứ ngon và bổ. Tôi mập hẳn ra. Boris thỉnh thoảng ghé về thăm chúng tôi. Những khi được gặp anh ấy, tôi mừng vô kể. Mỗi lần đến thăm, Boris đều có quà cho tôi, khi thì tai heo, chân gà, khi thì những con thú đồ chơi làm bằng cao su hễ đụng vào là phát tiếng kêu chút chít. Tôi như chú cún con, chơi đùa với những món đồ chơi ấy ngoài sân, thỉnh thoảng làm cho chúng “chút chít” ầm ĩ khiến lũ chim sẻ hoảng sợ bay ré lên.
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  Nửa năm trôi qua. Một lần, Boris ghé về nhà, mặt buồn như đưa đám. Qua câu chuyện của anh với bố mẹ, tôi hiểu ra rằng ông chủ của anh vừa lâm nạn. Ông ấy đi săn bằng trực thăng, cánh quạt vướng phải cái gì đó, thế là cả cỗ máy dềnh dàng ấy rơi kềnh xuống đất. Ông Alexander Mikhailovich thoát chết, nhưng thảm họa ấy đã cướp đi của ông đôi mắt.


  - Ông trời có mắt! Ác giả ác báo... - Ông bố thốt lên, nhưng giọng nghe buồn buồn.


  - Ôi, bố nó nói gì vậy! – Bà mẹ phẩy tay, tỏ vẻ không vui. – Sao ông lại có thể nói như vậy cơ chứ. Yên lặng đi thì hơn. Người ta gặp tai nạn, chẳng thông cảm thì chớ, ông lại hả hê được sao?


  - Tôi có nói gì sai quấy đâu nào? – Ông bố phản đối. – Thế lúc ông ấy ra lệnh giết con chó Grisha nhà ta thì sao? Bà nghĩ sao, con người như vậy mà ta có thể thương hại được sao? Quỷ tha ma bắt…


  - Thôi được rồi, được rồi… - Bà mẹ gật đầu. – Không nói chuyện ấy nữa. Chúa luôn phán xử công bằng. Nhưng dù sao thì cũng tội nghiệp ông ấy…


  Một thời gian sau, trên ngưỡng cửa ngôi nhà ngoại ô của chúng tôi xuất hiện bà Olga Semionovna. Bà ấy nhìn chăm chăm vào tôi một lúc lâu, sau đó ném phịch cái bóp đầm trên tay xuống đất, sà xuống ôm lấy tôi.


  - Chúa ơi, có thật không thế này? Trison, con thật đấy ư?


  Khi nghe đúng tên cúng cơm của mình, tôi mừng quá đỗi, nhảy tưng tưng lên như con kangaroo.


  - Chị Olga, em xin lỗi chị rất nhiều. – Boris cúi mặt nói. – Xin lỗi vì trước đây em giấu chị chuyện này. Nhưng bây giờ thì… Đây, con chó… chị gọi tên nó là gì nhỉ? Ờ… Trison. Con chó Trison của chúng ta đây này.


  - Trison là tên thật của nó đấy. – Bà Olga đi lại gần Boris, ôm vai và hôn vào trán anh ấy. – Boris, cậu khiến tôi vô cùng khâm phục vì đã hành động như thế này. Từ trước đến nay tôi vẫn căm hận cậu, khinh bỉ cậu vì nghĩ rằng cậu đã đang tâm bắn chết con chó. Tôi thật ngu ngốc, đã nghĩ xằng. Tha lỗi cho tôi nhé…


  - Chị Olga, chị nói gì thế! Sao lại ngu ngốc. Nếu là em, em cũng căm hận khinh bỉ như chị thôi. Em xin lỗi vì đã không cho chị biết sự thật ngay từ đầu. Chẳng qua vì…


  - Thôi, thôi, không nói nữa. Tôi hiểu hết mà. Còn bây giờ, - bà Olga chìa tay ra cho Boris bắt, - từ nay cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu thật tuyệt vời, Boris ạ. Tôi nói thật đấy… - Bà Olga đưa tay lau nước mắt.


  Tôi ngồi bên cạnh họ và im lặng lắng nghe. Cuối cùng thì tôi cũng nắm bắt được nội dung câu chuyện mà hai người trao đổi. Tôi hiểu ra rằng sắp tới đây tôi sẽ lại được làm việc đúng với nghề chuyên môn mà mình được đào tạo. Quả là một tin vui đối với tôi, đúng không nào? Nhưng mặt khác, có một điều khó xử: tôi sẽ phải làm chó dẫn đường cho người từng ra lệnh đưa tôi về thế giới bên kia. Ở vào vị thế của tôi, liệu các bạn có thể dễ dàng chấp nhận không?


  Dĩ nhiên, tôi chỉ là một con chó, mà loài chó chúng tôi thì có quyền gì để lạm bàn những đề tài cao siêu, hệ trọng? Trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ con người. Dù muốn dù không, trước hết phải làm việc cái đã. Đó là trách nhiệm mà Tạo hóa giao phó.
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  Trong thảm họa vừa rồi, ông Alexander Mikhailovich không chỉ mất đôi mắt mà còn bị cụt cánh tay trái. Ông trở thành con người khác hẳn - già sọm đi, giọng nói yếu và khàn, không còn vang như sấm, sang sảng đầy quyền uy mà mỗi khi nghe thấy, ai cũng phải nổi da gà và cảm thấy ớn lạnh hết cả ruột gan.


  Ông Alexander Mikhailovich vuốt đầu tôi, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tôi và cất tiếng thì thầm:


  - Nào, xin chào, bạn chó.


  Tôi liếm mặt ông ấy. Ông mỉm cười:


  - Ồ, như vậy, anh bạn là chó dẫn đường. Bạn sẽ thay thế đôi mắt của tôi.


  - Gâu-gâu! – Tôi trả lời.


  - “Gâu-gâu” nghĩa là gì? Nghĩa là “Vâng” có phải không?


  - Gâu! – Tôi nhắc lại lần nữa và dụi mũi vào mặt ông ấy.


  - Ồ, anh bạn thật giỏi. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau một vòng để tập dượt khả năng phối hợp nhé.


  Thật khó tin là tôi với ông Alexander Mikhailovich lại có thể kết nhau đến thế. Chỉ sau một tháng, chúng tôi không chỉ còn đi dạo loanh quanh trong khu vườn rộng lớn của biệt thự nhà ông ấy mà còn mạnh dạn mở cổng, ra đường, vào chơi trong khu rừng gần đấy. Tôi không hề quên bất cứ yếu lĩnh cơ bản nào của nghề, thậm chí còn sáng tạo thêm một vài ngón nghề mới. Chỉ có một điều đáng lo ngại: càng ngày ông Alexander Mikhailovich càng ít đi dạo ra bên ngoài. Bước chân của ông mỗi ngày một khó khăn, nặng nhọc hơn. Ấy là do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Một lần, tôi nghe lỏm được sự thật đắng lòng từ vị bác sĩ riêng của ông. Vị bác sĩ đàm đạo riêng với bà Olga Semionovna và cho biết rằng ông Alexander Mikhailovich của chúng tôi không còn sống được bao lâu nữa…


  Dường như ông Alexander Mikhailovich cũng tự cảm nhận ngày tàn của mình sắp đến. Tối hôm đó, ông bảo tôi ngồi xuống sàn rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hôn tôi vào trán và nói:


  - Trison con, ta muốn thú nhận mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho con. Ta đã giết một con chó vô tội. Không phải ta tự tay giết, tất nhiên, nhưng ta đã ra lệnh giết. Chuyện đó như một hòn đá đè nặng lương tâm ta bấy nay. Tha lỗi cho ta nhé, bạn hiền của ta…


  - U-u-u! – Tôi trả lời, với ý là mọi chuyện đã trôi qua êm thấm, tốt đẹp, không có con chó nào bị giết. Nhưng ông Alexander Mikhailovich vẫn nói:


  - Trison à, chỉ đến bây giờ ta mới hiểu được rằng ta từng là kẻ vô lại như thế nào trong cuộc đời này. Con nghĩ rằng ta chỉ mới bị mù gần đây, sau vụ tai nạn trực thăng thôi sao? Không con ạ, không phải thế. Ta đã mù từ rất lâu trước khi tai nạn ấy xảy ra, từ những năm 90 điên loạn của thế kỷ trước, khi lần đầu tiên ta kiếm được bạc triệu. Ta là người sáng mắt chỉ khi ta còn là đứa trẻ được mẹ mớm cho từng thìa cháo, cho đến khi ta vào lớp một. Năm học lớp 5, ta đã biết phải lòng bạn gái. Khi đó, ta đã nhìn đời bằng đôi mắt mở to, trong sáng. Con có hiểu không? Đó chính là đôi mắt của người sáng mắt. Con biết không, lúc đó ta thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kể cả khi phải nhận bốc dỡ những toa tàu chở vỏ chai bia. Đó mới chính là hạnh phúc, hạnh phúc đích thực. Nhưng khi tiền bắt đầu chảy vào túi ta như suối, ta cũng bắt đầu mù. Ta vui sướng xiết bao khi sắm được chiếc xe hơi Benthley đầu tiên trong đời! Trời, lúc đó ta hãnh diện biết bao! Làm sao có thể không lóa mắt được, hở Trison? Từ ngày ấy, ta bắt đầu không còn để ý đến những người nghèo, người bất hạnh quanh mình, những con chó hoang hay người vô gia cư, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Ta cũng không thèm để ý đến những người tàn tật. Ta coi như họ chẳng tồn tại trên đời. Con biết không, biết bao họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn... kéo đến xúm quanh ta xin trợ giúp bạc tiền. Ta có thể trợ giúp tất cả bọn họ, nhưng ta chỉ ngả người trong ghế bành, phì phèo điếu xì gà có giá tiền cao hơn so với tất cả các tác phẩm hội họa, âm nhạc, văn học, điện ảnh của họ cộng gộp, khinh khỉnh hỏi họ: “Sao các vị lại đến ngửa tay xin tiền thế? Hãy tự kiếm tiền bằng tài năng của mình đi chứ!”. Ta mỉm cười hả hê, rồi đi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố, ăn một bữa tối có hóa đơn thanh toán còn nhiều hơn cả số tiền mà một chàng họa sĩ nghèo nọ xin ta cứu giúp. Một thời gian sau, ta lại phải tìm đến một vị bác sĩ danh tiếng, chi cho ông ta một khoản tiền nhiều gấp hàng chục lần như thế để giảm béo. Chúa luôn sáng suốt anh minh nên đã lấy đi của ta đôi mắt, và sắp tới đây là tước bỏ cuộc sống của ta. Những người như ta không có chỗ trong cuộc đời này...


  Tôi không nhận ra là bà Olga Semionovna đã bước vào phòng từ lúc nào và khi nghe thấy giọng nói của bà cất lên, tôi mới giật mình:


  - Anh à, thôi, đừng tự rủa xả mình mãi như thế. Trison chính là con chó từng bị anh ra lệnh giết đấy.


  Ông Alexander Mikhailovich im lặng hồi lâu rồi nói ra một điều mà cả tôi lẫn bà Olga Semionovna đều không ngờ tới.


  - Anh biết, Olga yêu quý ạ. Hồi đó anh đã cho đi kiểm tra tất cả mọi chuyện. Tất nhiên không phải nhờ anh mà Trison còn sống đến ngày nay. Tất cả là nhờ Boris. Anh đã không đủ dũng khí để bác bỏ mệnh lệnh mà anh vừa ban ra. Anh cũng không đủ can đảm vượt qua sĩ diện để bắt tay cảm ơn Boris vì cậu ấy đã không thực hiện cái mệnh lệnh bất nhân ấy...


  Rồi ông Alexander Mikhailovich quỳ xuống trên hai đầu gối trước mặt tôi, nói khẽ như người sám hối:


  - Tha lỗi cho tôi nhé, bạn chó yêu quý! Hãy tha lỗi cho tôi…


  Tôi không biết phải hành xử như thế nào cho phải đạo trong những tình huống như thế. Nhưng tôi không bối rối. Tôi liếm mặt ông Alexander Mikhailovich và nép sát mình vào người ông. Ở loài chó chúng tôi, đó là cử chỉ thân thiện nhất, chân thành nhất. Chúng tôi biết cách chia tay. Chúng tôi không thù dai, để bụng. Hỡi các bạn người, chúng tôi yêu quý các bạn. Chỉ mong các bạn đôi khi hãy nhớ tới bản giao ước bất thành văn giữa người và chó được hình thành từ buổi bình minh của văn minh nhân loại. Các bạn còn nhớ không? Chúng ta đã giao ước rằng sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào. Chúng tôi luôn luôn cố gắng tuân thủ giao ước đó.


  Nửa tháng sau, tôi được giao về lại cho Trường Quốc gia đào tạo chó dẫn đường…


  Mikhail Samarsky, tháng 7 năm 2013 ©
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  Trong thảm họa vừa rồi, ông Alexander Mikhailovich không chỉ mất đôi mắt mà còn bị cụt cánh tay trái. Ông trở thành con người khác hẳn - già sọm đi, giọng nói yếu và khàn, không còn vang như sấm, sang sảng đầy quyền uy mà mỗi khi nghe thấy, ai cũng phải nổi da gà và cảm thấy ớn lạnh hết cả ruột gan.


  Ông Alexander Mikhailovich vuốt đầu tôi, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tôi và cất tiếng thì thầm:


  - Nào, xin chào, bạn chó.


  Tôi liếm mặt ông ấy. Ông mỉm cười:


  - Ồ, như vậy, anh bạn là chó dẫn đường. Bạn sẽ thay thế đôi mắt của tôi.


  - Gâu-gâu! – Tôi trả lời.


  - “Gâu-gâu” nghĩa là gì? Nghĩa là “Vâng” có phải không?


  - Gâu! – Tôi nhắc lại lần nữa và dụi mũi vào mặt ông ấy.


  - Ồ, anh bạn thật giỏi. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau một vòng để tập dượt khả năng phối hợp nhé.


  Thật khó tin là tôi với ông Alexander Mikhailovich lại có thể kết nhau đến thế. Chỉ sau một tháng, chúng tôi không chỉ còn đi dạo loanh quanh trong khu vườn rộng lớn của biệt thự nhà ông ấy mà còn mạnh dạn mở cổng, ra đường, vào chơi trong khu rừng gần đấy. Tôi không hề quên bất cứ yếu lĩnh cơ bản nào của nghề, thậm chí còn sáng tạo thêm một vài ngón nghề mới. Chỉ có một điều đáng lo ngại: càng ngày ông Alexander Mikhailovich càng ít đi dạo ra bên ngoài. Bước chân của ông mỗi ngày một khó khăn, nặng nhọc hơn. Ấy là do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Một lần, tôi nghe lỏm được sự thật đắng lòng từ vị bác sĩ riêng của ông. Vị bác sĩ đàm đạo riêng với bà Olga Semionovna và cho biết rằng ông Alexander Mikhailovich của chúng tôi không còn sống được bao lâu nữa…


  Dường như ông Alexander Mikhailovich cũng tự cảm nhận ngày tàn của mình sắp đến. Tối hôm đó, ông bảo tôi ngồi xuống sàn rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hôn tôi vào trán và nói:


  - Trison con, ta muốn thú nhận mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho con. Ta đã giết một con chó vô tội. Không phải ta tự tay giết, tất nhiên, nhưng ta đã ra lệnh giết. Chuyện đó như một hòn đá đè nặng lương tâm ta bấy nay. Tha lỗi cho ta nhé, bạn hiền của ta…


  - U-u-u! – Tôi trả lời, với ý là mọi chuyện đã trôi qua êm thấm, tốt đẹp, không có con chó nào bị giết. Nhưng ông Alexander Mikhailovich vẫn nói:


  - Trison à, chỉ đến bây giờ ta mới hiểu được rằng ta từng là kẻ vô lại như thế nào trong cuộc đời này. Con nghĩ rằng ta chỉ mới bị mù gần đây, sau vụ tai nạn trực thăng thôi sao? Không con ạ, không phải thế. Ta đã mù từ rất lâu trước khi tai nạn ấy xảy ra, từ những năm 90 điên loạn của thế kỷ trước, khi lần đầu tiên ta kiếm được bạc triệu. Ta là người sáng mắt chỉ khi ta còn là đứa trẻ được mẹ mớm cho từng thìa cháo, cho đến khi ta vào lớp một. Năm học lớp 5, ta đã biết phải lòng bạn gái. Khi đó, ta đã nhìn đời bằng đôi mắt mở to, trong sáng. Con có hiểu không? Đó chính là đôi mắt của người sáng mắt. Con biết không, lúc đó ta thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kể cả khi phải nhận bốc dỡ những toa tàu chở vỏ chai bia. Đó mới chính là hạnh phúc, hạnh phúc đích thực. Nhưng khi tiền bắt đầu chảy vào túi ta như suối, ta cũng bắt đầu mù. Ta vui sướng xiết bao khi sắm được chiếc xe hơi Benthley đầu tiên trong đời! Trời, lúc đó ta hãnh diện biết bao! Làm sao có thể không lóa mắt được, hở Trison? Từ ngày ấy, ta bắt đầu không còn để ý đến những người nghèo, người bất hạnh quanh mình, những con chó hoang hay người vô gia cư, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Ta cũng không thèm để ý đến những người tàn tật. Ta coi như họ chẳng tồn tại trên đời. Con biết không, biết bao họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn... kéo đến xúm quanh ta xin trợ giúp bạc tiền. Ta có thể trợ giúp tất cả bọn họ, nhưng ta chỉ ngả người trong ghế bành, phì phèo điếu xì gà có giá tiền cao hơn so với tất cả các tác phẩm hội họa, âm nhạc, văn học, điện ảnh của họ cộng gộp, khinh khỉnh hỏi họ: “Sao các vị lại đến ngửa tay xin tiền thế? Hãy tự kiếm tiền bằng tài năng của mình đi chứ!”. Ta mỉm cười hả hê, rồi đi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố, ăn một bữa tối có hóa đơn thanh toán còn nhiều hơn cả số tiền mà một chàng họa sĩ nghèo nọ xin ta cứu giúp. Một thời gian sau, ta lại phải tìm đến một vị bác sĩ danh tiếng, chi cho ông ta một khoản tiền nhiều gấp hàng chục lần như thế để giảm béo. Chúa luôn sáng suốt anh minh nên đã lấy đi của ta đôi mắt, và sắp tới đây là tước bỏ cuộc sống của ta. Những người như ta không có chỗ trong cuộc đời này...
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